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TCVN 4118 : 1985
HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Irrigation systems – Design standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế sửa chữa các hệ thống kênh tưới.

1. Quy định chung

1.1. Hệ thống kênh tưới được phân cấp theo bảng 1

Bảng 1

	Diện tích tưới (103ha)
	Cấp công trình kênh

	Lớn hơn 50

Lớn hơn 10 đến 50

Lớn hơn 2 đến 10

Nhỏ hơn hoặc bằng 2
	II
III
IV

V


Chú thích:

1. Khi kênh tưới đồng thời làm nhiệm vụ khác (như giao thông thuỷ, cấp nước dân dụng công nghiệp v.v...) thì cấp của kênh tưới được lấy theo cấp của kênh làm nhiệm vụ nếu kênh tưới có cấp thấp hơn.

2. Cấp của các công trình trên kênh tưới cũng được xác định theo bảng 1. Khi có kết hợp với cấp của các công t1'in// trên kênh tưới lấy theo cấp của các công trình kĩ thuật này của công trình trên kênh tưới có cấp thấp hơn.

1.2. Hệ thống kênh tưới bao gồm các kênh thuộc mạng lưới kênh tưới và các công trình trên kênh. Các công trình trên kênh bao gồm: các công trình lấy nước, điều tiết, đo nước, chuyển nước, tiêu nước, xả nước, khi có sự cố và xả nước cuối kênh kênh, công trình giao thông và các công trình quản lí hệ thống kênh tưới.

1.3. Mạng lưới kênh tưới bao gồm: kênh chính các kênh nhánh cấp I, các kênh nhánh cấp II, các kênh nhánh cấp III, v.v... và các kênh nhánh cấp cuối cùng dẫn nước vào khoảng (lô) sản xuất.

Chú thích:

1. Kênh chính dẫn nước từ nguồn nước (tại đầu mối thuỷ lực) phân phối nước cho các kênh

2. Kênh nhánh cấp I dẫn nước từ kênh chính phân phối nước cho các kênh nhánh cấp II,

3. Kênh nhánh cấp II dẫn nước từ kênh nhánh cấp I phân phối nước cho các kênh nhánh cấp III, v.v...

1.4. Những kí hiệu các kênh thuộc mạng lưới kênh tưới được quy định như sau: 
Kênh chính: K.C;

Kênh nhánh cấp I:
N1, N2, N3; v.v...;

Kênh nhánh cấp II:
 Nl- l; Nl- 2; Nl- 3; v.v... ,


N2- l; N2- 2; N2- 3; v.v. ..; 

N3- l; N3- 2; N3- 3 l v.v...

Kênh nhánh cấp III: 
Nl- l- 1; Nl- l- 2; Nl- 1- 3; v.v... 

N1- 2- l , Nl- 2- 2; Nl- 2- 3.

Chú thích:

1. Trong trường hợp một hệ thống kênh tưới có nhiều kênh chính thì ký hiệu như sau: K.C1; K.C2, K.C3 v.v... (chỉ số 1; 2; 3;v.v...) đánh theo chiều kim đồng hồ

2. Những kí hiệu 1 chỉ số của kênh nhánh biểu thị kênh nhánh cấp I; có hai trị số biều thị kênh nhánh cấp II; có ba chỉ số, biều thị kênh nhánh cấp III; v.v...

3. Chỉ số biểu thị kênh nhánh cấp I như sau: nếu đi theo dòng nước chảy trên kênh chính thì dùng

số chẵn cho kênh bên phải, số lẻ cho kênh bên trái. Đối với kênh nhánh cấp II trở xuống thì kí hiệu theo thứ tự 1, 2, 3, v.v... kề từ dầu kênh cấp trên của chúng không phân bên phải hoặc bên trái.

Sơ đồ các kí hiệu mạng lưới kênh tưới được thể hiện ở hình 1.
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1.5. Khi thiết kế hệ thống kênh tưới, cần xác định các hệ số sau:

a) Sử dụng ruộng đất (Ksd):

Trong đó:
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(1)

ωdt- Diện tích đất thực tế được tưới bằng công trình thuỷ lợi, bao gồm diện tích cây lương thực, cây công nghiệp, rau, đồng cở và cây ăn quả;

Fd- Diện tích đất vùng được tưới, bao gồm cả diện tích ωdt và diện tích dùng làm hệ thống kênh tưới, các kênh trong khoảnh (lô), các công trình, đường sá, ao hồ, các khu xây dựng khác (nhà ở, trạm trại, công xưởng v.v... cũng như các diện tích nằm tách biệt bên trong các khoảng (lô) mà việc tưới các diện tích này xét thấy không hợp lí.

Chú thích: Để xác định diện tích đất vùng được tưới do công trình thuỷ lợi nào đảm nhiệm việc phân ranh giới vùng được tưới căn cứ vào ranh giới đồi núi, sông ngòi, đường sá, hoặc các ranh giới hành chính thuận lợi cho việc tổ chức quản lí, khai thác công trình.

b) Hệ số chiếm đất của hệ thống kênh (Kcđ):

Trong đó:
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(2)
Fcđ - Diện tích chiếm đất của hệ thống kênh tưới và kênh tiêu làm mới do hệ thống kênh tưới gây trở ngại tình trạng tiêu tự nhiên như trước khi xây dựng hệ thống kênh tưới đó;

- Kí hiệu theo giải thích trong công thức (1) .

Trong mọi trường hợp, Kcđ Phải thoả mãn biểu thức dưới đây:

Kcđ ≤ [Kcđ];
(3)
Hệ số chiếm đất cho phép (Kcđ) xác định theo bảng 2

Bảng 2

	Vùng
	Kcđ (%)

	1. Cây lương thực,rau

- Miền núi

- Trung du và đồng bằng

2. Cây công nghiệp

3. Đồng cỏ
	4 đến 6

5 đến 7

3 đến 4

2 đến 3


Khi biểu thức (3) không thoả mãn, trong thiết kế phải có luận chứng kinh tế kĩ thuật

2. Bố trí mặt bằng hệ thống kênh tưới

2.1. Hệ thống kênh tưới bằng đất.

2.1.1. Khi thiết kế mặt bằng tuyến kênh phải xét tưới quy hoạch trồng trọt trong khu vực nên bố trí kênh riêng biệt cho từng vùng trồng trọt như vùng trồng lúa nước,vùng rau mầu, vùng trồng cây công nghiệp v.v...

2.1.2. Cần bố trí các nhánh kênh sao cho phạm vi tối của chúng nằm gọn trong từng địa giới khu vực hành chính hoặc các đơn vị sản xuất như nông trường, hợp tác xã để việc tổ chức sản xuất nông nghiệp và quản lí phân phối nước hợp lí.

2.1.3. Khi thiết kế kênh tưới phải xét tưới việc sử dụng tổng hợp nhằm thoả mãn các nhu cầu dùng nước của các ngânh kinh tế để mang lại lợi ích lớn nhất, như phát điện vận tải thuỷ, cấp nước cho công nghiệp và dân dụng.

2.1.4. Kênh tưới phải được thiết kế sao cho việc tưới tự chảy được nhiều nhất.

2.1.5. Cần thiết kế mạng lưới kênh tưới đi qua những vùng có địa chất tốt để kênh ổn định, ít thấm.

2.1.6. Thiết kế kênh nhánh cấp trên phải tạo điều kiện thuận lợi để thiết kế kênh nhánh cấp dưới và các công trình trên kênh.

2.1.7. Phương án thiết kế kênh phải bảo đảm:

a) Kênh vượt qua chướng ngại vật ít nhất;

b) Khối lượng đào, đắp ít;

c) Chiếm ít diện tích đầt sản xuất;

d) Dễ thi công, dễ quản lí.

2.1.8. Hệ thống kênh tưới phải thiết kế đồng thời với hệ thống kênh tiêu, để tạo thành một hệ thống tưới, tiêu hoàn chỉnh.

2.1.9. Để tiết kiệm đất canh tác, việc lấy đất đắp kênh và đổ đất thải ra cần bố trí hợp lí. Phải san, lấp các thùng đấu san bãi thải, giữ đất mầu làm đất trồng trọt.

Khi lập dự toán phải chú ý tính cả chi phí bóc đất mầu và san trả đất mầu để canh tác.

2.1.10. Khi thiếu đất đắp hoặc lấy đất đắp bờ kênh khó khăn, có thể lấy đất ở lòng kênh để đáp nhưng phải thoả mãn các điều kiện sau:

Khoảng cách giữa các hố đào ở lòng kênh không được nhỏ hơn 3m;

Chiều dài của hố đào từ 3 đến 5m; chiều sâu của hồ đào được xác định bởi chiều sâu của mực nước ngầm (để nước ngầm không chảy vào kênh và ngược lại), bởi phương tiện đào hố và kích thước mặt cắt kênh, nhưng trong mọi trường hợp không được sâu hơn 0,5m.

Mái dốc của hố đào phải bằng hoặc lớn hơn mái dốc của kênh tại cùng một mặt cắt

2.1.11. Khi kênh đi dưới đường dây tải điện, khoảng cách tối thiểu từ đỉnh bờ kênh đến đường dây điện thấp nhất phải theo quy định dưới đây:

Điện thế đến 110KV, không nhỏ hơn 6m;

Điện thế đến 150KV, không nhỏ hơn 6,5m;

Điện thế đến 220KV, không nhỏ hơn 7,0m;

2.1.12. Khi kênh đi song song với đường dây tải điện thì khoảng cách từ mép trên ở phía mái dốc ngoài của kênh đến cột đường dây không được nhỏ hơn chiều cao cột tương ứng.

2.2. Hệ thống tưới bằng máng nổi

2.2.1. Hệ thống tưới bằng máng nổi được áp dụng trong các điều kiện sau:

a) Tuyến kênh đi qua vùng đất thấm nước mạnh, lầy thụt;

b) Tuyến kênh đi qua vừng đồi núi hoặc thung lũng có hiện tượng sụt lở, kém ổn định

2.2.2. Khoảng cách giữa các máng nổi phân nước được quy định tuỳ theo điều kiện địa hình của khu tưới và phải xác định trên cơ sở tính toán kinh tế, kĩ thuật.

2.2.3. Máng nổi nên thiết kế với vận tốc lớn để giảm mặt cắt ngang của máng và chống bồi lắng trong máng.

2.2.4. Mặt cắt ngang của máng nên thiết kế dạng parabôn, nửa hình tròn, chù nhật hoặc hình thang.

3. Các công trình trên hệ thống kênh tưới .

3.1. Các công trình trên hệ thống kênh tưới phải được bố trí một cách hợp lí nhằm:

Phân phối nước, điều tiết lưu lượng và mực nước trong kênh (như công trình lấy nước, cống điều tiết, v.v...);

Đo lượng nước tại điểm lấy nước và trong hệ thống phân phối nước (như các công trình đo nước);

Nổi tiếp mực nước thượng, hạ lưu làm giảm độ dốc của đáy kênh, giảm khối lượng đào, đắp kênh (như bậc nước, dốc nước);

Chuyển nước trên kênh qua những chỗ giao nhau giữa kênh tưới với sông suối, với kênh tưới, kênh tiêu khác, với đường sắt, với vùng đầt trũng (như cầu máng, cống luồn, cầu giao thông v.v...);

Bảo đảm sự an toàn của hệ thống (như tràn bên kênh gọi tắt: là tràn bên, cống tháo nước cuối kênh);

Ngăn cát và phù sa hạt thô (như bể lắng cát, đập chắn cát ở đầu kênh chính, v.v...);

Bảo đảm giao thông thuỷ, bộ trên những đoạn kênh có điều kiện (như công trình cầu giao thông, âu thuyền);

Bảo đảm khả năng thoát lưu và tiêu úng (như các công trình tiêu nước);

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản. lí và khai thác hệ thống, từng bước hiện đại hoá hệ thống tưới (như nhà quản lí, hệ thống liên lạc, hệ thống mốc độ cao và cột kilômét.

Khi xây dựng các công trình trên hệ thóng kênh tưới cần phải rút bởi tối đa số lượng các công trình trên kênh bằng cách kết hợp một công trình làm nhiều chức năng (như một công trình vừa làm nhiệm vụ chia nước, điều chỉnh mức nước, đo nước, v.v. ..).

Các công trình điều tiết ở gần nhau cần kết hợp thành một cụm để bảo đảm thuận tiện trong việc khai thác hệ thống đo nước sử dụng, tạo ra các mực nước khống chế

3.2. Những yêu cầu kĩ thuật đối với các công trình trên hệ thống kênh tưới:

3.2.1. Cống lấy nước phải bảo đảm chuyển được lưu lượng nước từ kênh cấp trên vào kênh nhánh cấp dưới phù hợp với nhu cầu dùng nước.

Cửa cống phải kín nước, đóng mở thuận tiện cho công tác phân phối và tưới nước.

3.2.2. Công trình điều tiết mực nước và lưu lượng.

Công trình điều tiết có tác dụng dâng nước và điều tiết lưu lượng phục vụ tưới luân phiên và dâng nước tại những nơi cần thiết (thường là những nơi có sự thay đổi đột ngọt về độ cao mực nước hoặc đoạn kênh dài có tổn thất đâu nước lớn không đạt được mực nước khống chế...). Công trình điều tiết phải có cửa van kín và thiết bị đóng mở thuận tiện. Công trình điều tiết thường được kết hợp làm cầu qua kênh hoặc công trình nổi tiếp như bậc hoặc dốc nước. Khi kênh có kết hợp vận tải thuỷ thì chiều rộng cửa và độ cao tĩnh không phải phù hợp với loại tàu thuyền qua lại trên kênh. 

3.2.3. Công trình đo nước.

Trong hệ thống kênh tưới cần phải bố trí công trình đo mực nước và lưu lượng, phục vụ cho lông tác quản lí, phân phồi nước, tưới nước.

Công trình đo nước đặt ở đầu kênh chính, đầu các kênh nhánh.

Ngoài các công trình đo nước, trong hệ thống kênh tưới cần có công trình đo chuyên dùng để đo các thông số vận tải, độ bối, xói v.v...

Công trình đo nước ở đầu kênh chính dùng để đo lượng nước từ nguồn nước của hệ thống và đặt cách cống lấy nước ở đầu kênh chính về phía hạ lưu khoảng 50 đến 200m (đặt tại nơi có dòng chảy đã trở lại trạng thái chảy ổn định đều trong kênh).
Công trình đo nước ở đầu các kênh nhánh aùng để đo lượng nước từ kênh cấp trên vào kênh nhánh cấp dưới, do tổn thất đầu nước trên kênh và đặt cách cống lấy nước ở đầu kênh nhánh về phía hạ lưu từ 20 đến 100m (đặt tại nơi có dòng chảy đã trở lại trạng thái chảy ổn định đều trong kênh).

Có thể tận dụng công trình thủy công để đo nước.

3.2.4. Các điều kiện sử dụng công trình thủy công để đo nước:

Công trình thủy công phải hoàn chỉnh, không hư hỏng, rò rỉ, biến dạng, thiết bị đóng mở phải tốt, vận hành an toàn;

Trước và sau công trình rãnh cửa không có bùn cát lắng đọng, không có rác tích tụ làm cản trở dòng chảy;

Khi dòng chảy từ phía bên vào công trình thì vận tốc dòng chảy không được quá 0,7 m/s. Dòng chảy vào công trình phải ồn định;

Dòng chảy vào công trình theo phía chính diện phải đối xứng; Tổn thất cột nước qua công trình không được nhỏ hơn 5cm;

Dòng chảy qua công trình ở trạng thái tự do, khi ở trạng thái chảy ngập thì chi tiêu ngập như sau:

Chiều sâu nước hạ lưu phải thấp hơn hoặc bằng 0,90 chiều sâu nước thượng lưu.

3.2.5. Công trình nổi tiếp: bậc nước hoặc dốc nước.

Bậc nước hoặc dốc nước có thể bố trí tập trung hoặc phân tán tuỳ theo yêu cầu khống chế mực nước trên kênh và điều kiện kinh tế, kĩ thuật.

Bậc nước hoặc dốc nước cần có hình thức cửa vào thích hợp để duy trì được mức nước ở thượng lưu công trình, tránh hiện tượng phát sinh đường nước hạ.

3.2.6. Công trình chuyển nước: cầu máng, cống luồn a) Cầu máng:

Khi kênh cắt qua đường giao thông, mà mặt đường giao thông thấp hơn nhiều so với đáy kênh thì nên làm cầu máng qua đường. Chiều cao từ mặt đường đến đáy cầu máng phải lớn hơn độ cao của các phương tiện đi lại trên đường.

Đối với nước dòng sông, suối, kênh không có yêu cầu giao thông thuỷ, khi có kênh tưới cần vượt qua mà đáy kênh tưới cao hơn mực nước lớn nhất của sông suối thì nên làm cầu máng nổi tiếp kênh tưới. Trường hợp đặc biệt vẫn phải làm cầu máng khi đáy của máng thấp hơn mực nước lớn nhất của sông, suối mà kênh cầt qua (nhưng không được ngập máng) thì cầu máng phải có kết cấu vững chắc để chống lực đẩy nổi, chống các tác động cơ học của các vật nổi và lực xô ngang của dòng chảy.

Đối với nước sông, suối, kênh có yêu cầu giao thông thuỷ thì độ dài của nhịp máng phải vượt qua và độ cao tĩnh không phải đảm bảo cho tàu thuyền qua lại dưới gầm cầu máng được an toàn.

Hai đầu cầu máng cần có biện pháp chống thấm tốt tránh rò rỉ.

Chân trụ cầu máng phải được bảo vệ vững chắc, tránh xói, lở.

b) Cống luồn:

Khi kênh tưới đi qua sông, suối, kênh tưới, tiêu, đường sá mà mực nước kênh tưới chênh không nhiều với mực nước sông, suối, kênh khác và cao trình mặt đường thì nên làm cống luồn.

Nếu lưu lượng của sông suối nhỏ hơn lưu lượng kênh tưới cắt qua (kể cả trong mùa lũ) thì nên làm cống luồn dưới kênh.

Đối với cống luồn nằm dưới kênh, cần đắp một lớp đất đầm chặt trên đỉnh cống luồn dày khoảng từ 0,3 đến 0,5m.

Khoảng cách từ đáy kênh tưới đỉnh cống luồn nằm dưới nó không nhỏ hơn một độ dày f.
Trường hợp kênh có giao thông thuỷ f - 1,0m;

Trường hợp kênh không có giao thông thuỷ f = 0,5 ÷ 0,7m.

Đối với đoạn cống luồn nghiêng, góc nhọn nghiêng hợp bởi giữa tim cống luồn và đường nằm ngang không nên lớn hơn 200

Để tránh lắng đọng bùn cát trong cống luồn, vận tốc dòng chảy trong cống luồn nên tế 1,5 đến 4m/s và không được nhỏ hơn vận tốc dòng chảy trong kênh tại đoạn vào và ra của cống luồn đó. Trường hợp vận tốc trung bình của dòng chảy trong cống luồn nhỏ hơn 1,5m/s, tnỉớc cống luồn cần có bể lắng cát. Cần có luận chứng kinh tế và kĩ thuật để chọn vận tốc dòng chảy trong cống luồn và đường kính của cống hợp lí.

Trước cửa cống luồn phải có lưới chắn rác. Phải kiểm tra các chế độ thuỷ lực trong cổng luồn đối với lưu lượng lớn nhất và nhỏ nhất, tránh hiện tượng nước chảy trong cống.

Chỉ làm cống luồn bằng thép trong trường hợp áp suất trong cống luồn lớn hơn 10at. Khi áp suất nhỏ hơn 10at, muốn làm cống luồn bằng thép phải có luận chứng kinh tế kĩ thuật.

3.2.7. Công trình xả nước khi có sự cố và xả nước cuối kênh. 
a) Tràn bên

Hệ thống kênh tưới cần phải có các công trình tràn bên để phòng ngừa nước tràn bờ kênh, gây sạt lở vỡ bờ khi:

Cống lấy nước đầu kênh bị hỏng, nước vào kênh quá nhiều; nước mưa, nước lũ ở các lưu vực nhỏ hai bên bờ kênh chảy vào trong kênh quá nhiều;

Cống ở đầu kênh đã mở, nhưng các cồng lấy nước hoặc cống điều tiết ở phiá sau mở chậm hoặc mở nhỏ hơn quy định làm cho nước trong kênh dâng cao gây tràn bờ.

Các vị trí cần đặt tràn bên:

Hạ lưu các cống lấy nước đầu kênh;

Thượng lưu đoạn kênh xung yếu, như đoạn kênh đắp nổi dễ bị xói lở hoặc đoạn kênh đi men sườn dốc;

Thượng lưu cống điều tiết: cầu máng, cống luồn hoặc cống phân phối nước, v,v...

Cuối đoạn kênh có nước mưa lũ chảy vào.

Độ cao đường tràn bên lấy bằng độ cao mức nước thiết kế trong kênh, cột nước tràn bằng hiệu số giữa mức nước lớn nhất và mực nước thiết kế trong kênh.

Lưu lượng thiết kế qua tràn bên có thể lấy bằng 50% lưu lượng thiết kế của kênh ở vị trí đặt tràn bên.

Khi dùng tràn bên để tháo lượng nước mưa lũ chảy vào kênh thì lưu lượng qua tràn bên lấy bằng lưu lượng mưa lũ chảy vào kênh đó. Trong trường hợp này cần có biện pháp xủ lí sự lắng đọng bùn cát trong kênh và cần có tràn bên để tháo hết lượng nước mưa lũ đã chảy vào kênh.

Chú thích: Chi nên làm tràn bên để tháo nước mưa lũ chảy vào kênh khi địa hình không cho phép làm cống tiêu nước cắt qua kênh và lưu vực tập trung nước mưa nhỏ

b) Cống tháo nước cuối kênh.

Trong mạng lưới kênh tưới mà đoạn kênh cuối có lưu lượng bằng hay lớn hơn 0,5 m3/s, phải làm cống tháo nước cuối kênh để xả bớt nước trong kênh khi mực nước dâng quá cao hoặc tháo cạn nước trong kênh để sửa chữa kênh hoặc công trình trên kênh. Cống tháo nước cuối kênh lấy bằng 25 đến 50% lưu lượng thiết kế của đoạn cuối kênh.

3.2.8. Bể lắng bùn cát.

Bể lắng bùn cát thường được đặt ở những vị trí: Sau cống lấy nước đầu kênh chính;

Trước công trình dẫn nước như cầu máng, cống luồn v.v... Nơi có vận tốc nước trong kênh giảm đáng kề;

Nơi có điều kiện địa hình, địa chất thích hợp cho việc rửa bùn cát lắng đọng.

3.2.9. Công trình vận tải thuỷ trên kênh.

ở những đoạn kênh tưới có mực nước thay đổi, muốn kết hợp vận tải thủy, cần xây dựng các âu thuyền để tàu và thuyền qua lại an toàn. Việc thiết kế âu thuyền phải do các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

3.2.10. Cầu qua kênh.

Khi kênh hoặc công trình trên hệ thống kênh cắt qua đường giao thông, cần bố trí cầu giao thông để đảm bảo giao thông bình thường. Khi thiết kế cầu trên kênh cần xét đến yêu cầu cải tạo và mở rộng của mạng lưới giao thông khu vực.

Cầu giao thông (sắt, bộ), phải thiết kế theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành

Đối với kênh có giao thông thuỷ, cầu giao thông phải bảo đảm độ cao tĩnh không cho tàu, thuyền qua lại

3.2.11. Các công trình quản lí khai thác hệ thống kênh tưới. Trên hệ thống kênh tưới cần có:

a) Khu trung tâm và các đơn vị quản lí khu vực (nhà làm việc, nhà ở của công

b) Hệ thống liên lạc giữa khu trung tâm và các đơn vị quản lí khu vực;

c) Cột km đặt trên bờ kênh bên phải, khi nhìn theo chiều dòng chảy của kênh chính và kênh nhánh cấp I có lưu lượng bằng hoặc lớn hơn 1m3/s;

d) Hệ thống mốc độ cao dùớỉ đáy kênh và dọc theo tim kênh đối với kênh chính và kênh nhánh cấp I có lưu lượng bằng hoặc lớn hơn 1m3/s được làm tương ứng với cột km trên bờ kênh.

Chú thích: Cột km và cột mốc độ cao phải có kết cấu vững chắc, thuận tiện cho công tác quản lí, không làm ảnh hưởng đến sự đi lại trên bờ kênh.

4. Mực nước khống chế trên kênh tưới

4.1. Hệ thống kênh tưới phải có năng lực chuyển nước và bảo đảm mực nước cần thiết

4.2. Độ cao mực nước trong hệ thống kênh phụ thuộc độ cao mặt ruộng được tưới và Độ cao mực nước của kênh cấp trên tại đầu kênh nhánh cấp dưới xác định như sau:
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Trong đó:

ψn - Tổn thầt đầu nước qua cống đầu kênh nhánh cấp dưới;
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’n Mực nước tại đầu kênh nhánh cấp dưới ứng với lưu lượng thiết kế; 
A0 - Độ cao mặt ruộng'cần tưới tự chảy;

HR - Chiều sâu lớp nước tưới trên mặt ruộng:
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Tổng các tổn thất cột nước trong hệ thống kênh nhánh cấp dưới do mưa sát dọc theo chiều dài;
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Tổng các tổn thất cột nước (cục bộ) qua các công trình trên hệ thống kênh nhánh cấp dưới
4.3. Khi chọn trị số A0 cần có luận chứng kinh tế kĩ thuật.

4.4. Đối với ruộng lúa nước hoặc ruộng tưới rãnh, mực nước ở kênh nhánh cấp cuối cùng ứng với lưu lượng thiết kế phải cao hơn lớp nước mặt ruộng hoặc cao hơn mực nước cao nhất ở đầu luồng từ 0,05 đến 0,1m.

4.5. Tổn thất cột nước qua các công trình trên hệ thống kênh tưới xác định theo phụ lục l.

4.6. Để bảo đảm mực nước tưới cần thiết khi kênh làm việc với lưu lượng nhỏ nhất, cần có các công trình điều tiểt để nâng cao mực nước.

5. Tính toán lưu lượng và hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới

5.1. Các lưu lượng dùng để thiết kế kênh

5.1.1. Để xác định mặt cắt kênh tưới cần dùng 3 cấp lưu lượng: Lưu lượng thiết kế Q (gọi tắt là lưu lượng kênh)

Lưu lượng nhỏ nhất Qmin;

Lưu lượng lớn nhất (lưu lượng bất thường) Qmax
Lưu lượng thiềt kế là lưu lượng lớn nhất trong biểu đồ lưu lượng thiết kế thuộc một đoạn kênh, một cầp kênh hay một hệ thống kênh. Biểu đồ lưu lượng được xây dựng trên cơ sở của biểu đồ hệ số tưới của các loại cây trồllg do kênh đó đảm nhiệm tưới sau khi đã được điều chỉnh.

Lưu lượng thiết kế dùng để xác định kích thước mặt cắt kênh và để thlết kế các công trình trên kênh.

Lưu lượng nhỏ nhất dùng để kiểm tra khả năng bối lắng trong kênh, khả năng bảo đảm tưới tự chảy, để trên cơ sở đó nghiên cứu, thiết kế công trình điều tiết trên kênh.

Lưu lượng nhỏ nhất của một đoạn kênh, một cấp kênh, một hệ thống kênh không được nhỏ hơn 40% lưu lượng thiết kế tương ứng.

Lưu lượng lớn nhất dùng để kiểm tra khả năng xói lở và xác định độ cao an toàn của đỉnh bờ kênh. Lưu lượng lớn nhất được xác định bằng lưu lượng thiết kế nhân thêm với hệ số K. Hệ số K được quy định như sau:

a) Khi lưu lượng thiết kế Q nhỏ hơn lm3/s thì K bằng 1,2 đến 1,3.

b) Khi lưu lượng thiết kế Q bằng l đến 10m3/S thì K bằng 1,15 đến 1,2

c) Khi lưu lượng thiết kế Q lớn hơn 10m3/s thì K bằng 1, 10 đến 1,15

Chú thích: Hệ số K sc tỉ lệ nghịch với lưu lượng Q (tức là Q càng lớn thì K càng nhỏ).

Ví dụ: Q = 1m3/s và 10m3/s.

Qmax (ứng với Q - 1m3/s) = 1 x 1,20 = 1,20 m3/s.
Qmax (ứng với = 10m3/s -- 10 x 1,15 = 11,5 m3/s.

5.1.2. Lưu lượng thiết kế thực tế (Q thực tế) là lưu lượng thiết kế của kênh chưa kế tổn thất 

(Qthưc tế ) =q.ω.10-3, (m3/s) 
(6)

Trong đó:

q - Hệ số tưới thiết kế trên mặt ruộng (1/s.ha);

ω - Diện tích tưới do kênh đó phụ trách (ha) .

Căn cứ vào biểu đồ hệ số tưới đã được điều chỉnh của các loại cây trồng chính để chọn hệ số tưới q.

5.1.3. Lưu lượng nhỏ nhất thực tế (Qminthực tế) được xác định theo công thức (6). Trong đó q được thay thể bằng qmin.

Căn cứ vào biểu đồ hệ số tưới đã được điều chỉnh để chọn trị số của hệ số tưới qmin
5.1.4. Lưu lượng toàn bộ của kênh là lưu lượng cần chuyển vào đầu kênh để bảo đảm  Qthực tế đã xác định kí htệu là Qtoàn bộ
Qtoàn bộ = Qthực tế + Qtồn thất;
(7a)
hoặc
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(7b)
Trong đó:

Qtổn thất - Lưu lượng tổn thất trên kênh tương ứng với Qtoàn bộ cần xác định trên kênh đó;

η- Hệ số lợi dụng của kênh, xác định theo các điều (5.3. 1) đến (5.3.6)

Chú thích: Qthực tế; Qmin thực tế ; Qtoàn bộ; Qtổn thất trong các điều 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4 là lưu lượng ở đầu một hệ thống kênh, đầu một cấp nhánh kênh hoặc đầu một đoạn kênh được xét.

5.1.5. Khi xác định các yếu tố thủy lực của kênh làm việc liên tục, lưu lượng tính toán được phép lấy tròn vể phía có trị số lớn hơn theo bảng 3.

Bảng 3

	Lưu lượng (m3/s)
	1 đến 10
	10 đến 50
	lớn hơn 50

	Trị số lấy tròn
	0,1
	0,5
	1,0


Ví dụ:

Q từ 1,11 đến 1,19 được phép lấy tròn Q bằng 1,2; 
Q từ 10,1 đến lo,4 được phép lấy tròn Q bằng 10,5; 
Q tù 10,6 đến 10,9 được phép lấy tròn Q bằng 11,0; 
Q từ 50,1 đến 50,9 được phép lấy tròn Q bằng 51,0;

Q từ 51, 1 đến 51,9 được phép lấy tròn Q bằng 52

5.2. Tổn thất lưu lượng do thấm.

5.2.1. Tổn thất lưu lượng do thấm trên kênh phụ thuộc vào các yếu tố sau: Tính chất vật lí của đất;

Điều kiện thuỷ lực của kênh (tiết diện của kênh, chiều sâu nước trong kênh);

Điều kiện địa chất thuỷ văn (chiều sâu nước ngầm và hướng thoát nước ngầm đó); Chế độ làm việc của kênh (tưới luân phiên hay tưới đồng loạt);

Mức độ bối lắng trong kênh;

Tình hình về mạng lưới kênh tiêu trong khu vực.

5.2.2. Tính toán tổn thất lưu lượng do thấm.

5.2.2.1. Trường hợp kênh đi qua những vùng có nước ngầm ở sâu và dễ thoát nước, chế độ làm việc của kênh là liên tục.

a) Khi mặt cắt kênh được xác định:

Đối với kênh có mặt cắt ngang gần với dạng hình thang
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(8a)

Đối với kênh mặt cắt hình thang;
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Trong đó:

Qt - Lưu lượng thấm trên km chiều dài kênh (m3/s); 
Kt - Hệ số thấm xác định theo phụ lục 2;

A - Hệ số phụ thuộc vào tỉ số B và m xác định theo bảng 4;

B - Chiều rộng mặt cắt ơt của kênh ở chiều sâu h;

h - Chiều sâu nước trong kênh;

m - Hệ số mái dốc kênh

Bảng 4

	B

h
	Trị số A và µ

	
	m=1
	m=1,5
	m=2

	
	A
	µ
	A
	µ
	A
	µ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	2
	-
	0,98
	-
	0,78
	-
	0,62

	3
	-
	1,0
	-
	0,96
	-
	0,82

	4
	-
	1,14
	-
	1,04
	-
	0,94

	5
	3,0
	-
	2,5
	-
	2,1
	-

	6
	3,2
	-
	2,7
	-
	2,3
	-

	7
	3,4
	-
	3,0
	-
	2,7
	-

	10
	3,7
	-
	3,2
	-
	2,9
	-

	15
	4,0
	-
	3,6
	-
	3,3
	-

	20
	4,2
	-
	3,9
	-
	3,6
	-


b) Khi chưa có mặt cắt kênh xác định có thể dùng công thức;
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Trong đó:

Qt – Lưu lượng thấm trên 1km chiều dài (1/s km) (có thể lấy Qt gần đúng theo phụ lục 3)

At, mt – Hệ số ảnh hưởng của chất đất đến lưu lượng thấm xác định theo phụ lục 4;

Q- Lưu lượng nước trong kênh

c) Khi chưa có mặt cắt kênh xác định, tổn thất nước do thấm có thể xác định sơ bộ theo công thức sau:
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( - Tổn thất nước do thấm (tính bằng % của Q)trên 1km chiều dài của kênh;

m0, ∆- Hệ số phụ thuộc vào loại đất, xác định theo phụ lục 4.

5.2.2.2. Trường hợp kênh làm việc theo chế độ định kì, thời gian mở nước ngắn.

Trong trường hợp này Qt cũng xác định theo công thức (8a), (8b), (8c), nhưng hệ số Kt được thay bằng Ktb;

Ktb – Hệ số thấm bình quân trong thời kì mở nước được xác định bằng thí nghiệm.

5.2.2.3. Trường hợp kênh có tầng nước ngầm ở nông và khó thoát nước.

Trong trường hợp này [image: image13.bmp] cũng xác định theo công thức (8a) đến (9), nhưng kết quả được nhân thêm hệ số J
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 - Hệ số điều chỉnh, phụ thuộc lưu lượng trong kênh, chiều sâu mực nước ngầm và xác định theo phụ lục 5.

5.3. Hệ số lợi dụng của kênh và hệ thóng kênh.

5.3.1. Khi xác định hệ số lợi dụng của kênh (hoặc hệ thống kênh, hoặc tìmg cấp nhánh kênh) phải xét lưu lượng tổn thất kể từ kênh đó tưới mặt ruộng.

5.3.2. Trong trường hợp thiếu tài liệu thực tế, hệ số lợi dụng của kênh nhô (diện tích tưới không quá 300ha, lưu lượng tưới không quá 0,3 m3/s) có thể xác định theo phụ lục 6.

5.3.3. Hệ số lợi dụng của hệ thống kênh ảnh hưởng trực tiếp tưới giá thành xây dựng công trình đầu mối và hệ thống kênh, ảnh hưởng tới hệ số chiếm đất của kênh, do đó cần tìm mọi biện pháp để nâng cao hệ số này.

Hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới không được nhỏ hơn hệ số lợi dụng cho phép [η]h trong bảng 5.

Bảng 5

	Diện tích tưới của hệ thống (103ha)
	Lớn hơn 50
	Lớn hơn 10 đến 50
	Từ 2 đến 10
	Nhỏ hơn 2

	[η]h
	0,5
	0,65 đến 0,55
	0,75 đến 0,65
	0,7


Chú thích:

1. Trong trường hợp đất khu tưới có tính thấm lớn, kết quả tính toán không phù hợp với trị số cho trong bảng trên, cần có biện pháp chống thấm có hiệu quả nâng cao hệ số lợi dụng của hệ thống kênh tưới và phải có luận chứng kinh tế kĩ thuật .

2. Hệ số [K]h cho trong bảng 5 có thề xác định bàng nội suy tuyến tính theo diện tích tưới
5.3.4. Các phương pháp xác định hệ số lợi dụng của kênh.

a) Hệ số lợi dụng của một cấp nhánh kênh l1 khi kênh làm nhiệm vụ dẫn nước là tỉ số giữa lưu lượng cuối kênh và lưu lượng đầu kênh.
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Khi kênh vừa làm nhiệm vụ dẫn nước, vừa phân phối nước thì hệ số lợi dụng của kênh xác định như sau:
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Trong đó:
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- Là tổng lưu lượng được tính đồng thời khi phân phối vào các kênh nhánh cấp dưới.

b) Hệ số lợi dụng của một hệ thống kênh Kh là tỉ số giữa lượng nước lấy vào mặt ruộng và lượng nước lấy vào công trình đầu môi của hệ thống kênh tưới trong thời gian nhất định:

Chú thích: Khi sử dụng công thức này phài theo một hệ đơn vị thống nhất.

Wt - Lượng nước lấy vào mặt ruộng;

W - Lượng nước lấy vào công trình đầu mối;

qi - Hệ số tưới thiết kế của khu tới thứ i;

ωi - Diện tích đất thực tế được tưới của khu tưới thứ i;

ti - Thời gian lấy nước vào khu tưới thứ i; 
Qtoàn bộ - Kí hiệu như điều (5. 1.4)

T - Thời gian lấy nước vào công trình đầu mối.

(14) 
5.3.5. Hệ số lợi dụng thực tế của kênh khi Qthực tế thay đổi và nhỏ hơn Qthiết kế định theo bảng 6.

Bảng 6

	α
	η

	
	0,6
	0,65
	0,7
	0,75
	0,80
	0,85
	0,90
	0,95

	0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1
	0,45

0,49

0,52

0,54

0,55

0,58

0,60
	0,50

0,54

0,57

0,60

0,62

0,64

0,65
	0,56

0,60

0,62

0,65

0,67

0,68

0,70
	0,62

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,75
	0,68

0,72

0,74

0,76

0,79

0,79

0,80
	0,76

0,78

0,80

0,82

0,83

0,84

0,85
	0,83

0,85

0,86

0,88

0,89

0,90

0,90
	0,91

0,92

0,93

0,94

0,94

0,95

0,95


Trong đó:

α =  eq \f(QThực tế,QThiết Kế) và hệ số lợi dụng thực tế của kênh ηthực tế  eq\(f(1,2)) 
 thay đổi theo α và hệ số lợi dụng thiết kế η
5.3.6. Trường hợp kênh có biện pháp chống thấm, có thể xác định mức giảm bớt về tổn thất thấm (tính bằng %) theo biểu thức:
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Trong đó:

η1 và η2 lần lượt là hệ số lợi dụng của kênh khi không có biện pháp chống thấm và

có biện pháp chống thấm.

Chú thích: Căn cứ vào trị số ∆(%) đã tìm được, kết hợp vái việc so sánh kinh tế kĩ thuật để chọn biện pháp chống thấm cho thích hợp.

6. Tính toán mặt cắt kênh tưới

6.1. Những yêu cầu về cấu tạo mặt cắt kênh tưới và các yếu tố cần thiết để xác định kích thước mặt cắt kênh.

6.1.1. Hệ số mái kênh và chiều sâu nước trong kênh phải thoả mãn các điều kiện về ổn định, điều kiện thi công và khai thác.

Trường hợp kênh được thi công bằng cơ giới, chiều rộng đáy kênh phải thoả mãn điều kiện công tác của máy.

Ngoài các yêu cầu về kĩ thuật, về mặt kinh tế cần xác định hợp lí giữa chiều sâu và chiều rộng đáy kênh sao cho khối lượng đất đào, đắp và diện tích chiếm đất của kênh ít nhất

Lưu lượng kênh lớn hơn 1m3/s nên thiết kế với hệ số β trong khoảng:
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Trong đó:

b- Chiều rộng đáy kênh (m);

h - Chiều sâu nước trong kênh (m);

Sơ bộ, có thể xác định h theo công thức
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Trong đó:

Vk.x - Vận tốc không xói cho phép (m/s) xác định theo phụ lục 8;

Q- Lưu lượng thiết kế của kênh, (m3/s) .

Khi lưu lượng kênh bằng hoặc nhỏ hơn 1m3/s có thể xác định mặt cắt kênh theo phụ lục 7.

6.1.2. Kênh có độ dốc đáy lớn hơn độ dốc phân giới nên thiết kế với mặt cắt kênh hình đa giác hoặc hình chữ nhật. Chỉ nên thiết kế mặt cắt đa giác đối với những kênh lớn có chiều sâu lớn hơn 4,5 đến 5m.

Để ngăn ngừa việc tạo sóng cho các kênh có chiều dài lớn và có độ đốc đáy lớn hơn độ dốc phân giới, nên thiết kế mặt cắt kênh có chiều sâu tăng dần về phía trục kênh, thể hiện trên hình 2.

Khi i nhỏ hơn 0,1 lấy m bằng 4 đến 5;

Khi i bằng 0,l đến 0,2 lấy m bằng 3 đến 4

Trong đó:

i- Độ dốc (dọc)đáy kênh;

m: Hệ số mái kênh

6.1.3. Hệ số mái kênh hình thang phụ thuộc điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn, chiều sâu của kênh, chiều sâu nước trong kênh, cấu tạo mặt cắt ngang của kênh (kênh có bọc hay không có bọc) và điều kiện thi công.
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Đối với kênh đào đắp:

Khi chiều sâu của kênh H nhỏ hơn hay bằng 5m.

Chiều sâu nước trong kênh h nhỏ hơn hay bằng 3m, lúc có hệ số mái kênh, có thể xác định theo bảng 7 cho kênh đào hoặc bảng 8 cho kênh đắp.

Trong đó:

H- Chiều sâu hình học của kênh tính từ đỉnh bờ kênh đến đáy kênh.

Khi chiều sâu kênh H lớn hơn 5m, chiều sâu nước trong kênh h lớn hơn 3m, phải tính toán ổn định để xác định hệ số mái kênh.

Bảng 7

	Loại đất
	Chiều sâu nước trong kênh

	
	h=1
	h > 1 đến 2
	h > 2 đến 3

	Đá cuội liên kết vừa

Đá cuội sỏi lẫn cát

Đất sét
	1,00

1,25

1,00
	1,00

1,50

1,00
	1,00

1,50

1,25

	Đất sét pha

Đất cát pha

Đất cát
	1,25

1,50

1,75
	1,25

1,50

2,00
	1,50

1,75

2,25


Bảng 8

	Loại đất
	Lưu lượng của kênh

	
	Q>10
	Q<10 đến 2
	Q< 2 đến 0,5
	Q< 0,5

	
	Mái trong
	Mái ngoài
	Mái trong
	Mái ngoài
	Mái trong
	Mái ngoài
	Mái trong
	Mái ngoài

	Đất sét

Đất sét pha

Đất cát pha

Đất cát
	1,25

1,50

1,75

2,25
	1,00

1,25

1,50

2,00
	1,00

1,25

1,50

2,00
	1,00

1,00

1,25

1,75
	1,00

1,25

1,50

1,75
	0,75

1,00

1,25

1,50
	1,00

1,00

1,25

1,50
	0,75

1,00

1,00

1,25


6.1.4. Đối với kênh có chiếu sâu H lớn hơn 5m, cần làm thêm cơ, cứ cao từ 3 đến 5m làm một cơ, chiều rộng của cơ từ 1 đến 2m.

Nếu cơ dùng để kết hợp đường giao thông thì chiều rộng của cơ sẽ xác định theo các yêu cầu của giao thông. Mặt cơ phải có độ dốc về phía rãnh thoát nước từ 0,01 đến 0,02. Trên chiều dài rãnh từ 100 đến 200 m phải thiết kế đường tháo nước.

Rãnh thoát nước và đường tháo nước phải được gia cố chống xói.

6.1.5. Trường hợp bờ kênh đắp không kết hợp làm đường giao thông, chiều rộng được xác định theo bảng 9.

Trường hợp bờ kênh kết hợp đường giao thông chiều rộng được xác định theo các quy phạm hiện hành.

Bảng 9

	Lưu lượng của kênh (m3/s)
	Chiều rộng của bờ kênh (m)

	Nhỏ hơn 0,5

Từ 0,5 đến 1,0

Từ 1,0 đến 5,0

Từ 5,0 đến 10,0

Từ 10 đến 30

Từ 30 đến 50

Từ 50 đến 100
	Từ 0,5 đến 0,8

Từ 0,8 đến 1,0

Từ 1,0 đến 1,25

Từ 1,25 đến 1,50

Từ 1,50 đến 2,0

Từ 2,0 đến 2,50

Từ 2,50 đến 3,0


6.1.6. Chiều cao an toàn tính từ mực nước lớn nhất tới đỉnh bờ kênh xác định theo bảng 10.

Khi kênh có lưu lượng lớn hơn 100m3/s chiều cao an toán được xác định có xét tới sóng do gió, do tầu thuyền gây ra.

Bảng 10

	Lưu lượng của kênh (m3/s)
	Chiều cao an toàn (m)

	
	Kênh đất
	Kênh được bọc bằng bê tông, bê tông cốt thép, vật liệu atphan và bitun

	Nhỏ hơn 1

Từ 1 đến 10

Từ 10 đến 30

Từ 30 đến 50

Từ 50 đến 100
	0,20

0,30

0,40

0,50

0,60
	Từ 0,1 đến 0,15

0,20

0,30

0,35

0,10


Khi bờ kênh kết hợp làm đường giao thông thì ngoài những quy định trên, chiều cao an toàn phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và quy phạm về giao thông.

6.1.7. Trị số bán kính cong của tuyến kênh không nên nhỏ hơn 5 lần chiều rộng mặt thoáng của kênh tại đoạn cong đó, ứng với mực nước thiết kế.Khi cần phải giảm nhỏ bán kính cong của tuyến kênh, phải có luận chứng đầy đủ, nhưng trong mọi trường hợp phải thoả mãn biểu thức dưới đây:

r ≥ 2B
(14)

Trong đó:

r - Bán kính cong của tuyến kênh .

B - Chiều rộng mặt thoáng kênh tại đoạn cong đó, ứng với mực nước thiết kế

Những kênh có lưu lượng Q lớn hơn hay bằng 50m3/S, bán kính cong của tuyến kênh không được nhỏ hơn 100 đến 150m.

Phải kiểm tra vận tốc tại đoạn tuyến kênh cong để thoả mãn điều kiện. 
Vmax < Vkx
(15)
Vmin > Vk l
Trong đó:

Vkx - vận tốc không xói cho phép (m/s), xác định theo phụ lục 8

Vmax - Vận tốc lớn nhất tại đoạn cong (m/s); 
Vmin - Vận tốc nhỏ nhất tại đoạn cong (m/s)

Vkl - vận tốc không lắng cho phép (m/s), xác định theo công thức (40) 
Vmax, Vmin - Xác định theo công thức:
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(16)(17)

Trong đó:

Q - Lưu lượng của kênh (m3/s)

ω- Diện tích mặt cắt ướt của kênh (m2);

Btb – Chiều rộng trung bình của mặt cắt ướt (m).

Đối với kênh hình thang:
Btb =b + mh

b - Chiều rộng đáy kênh (m);

m - Hệ số mái kênh;

h - Chiều sâu nước trong kênh (m).;

r1, r2 Lần lượt là bán kính cong của tuyến kênh ở bờ lồi và bờ lõm (m)

Đối với tuyến kênh cong, tại một mặt cắt ngang, mực nước ở bờ lõm cao hơn mực nước ở bờ lồi một đại lượng ∆h
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Trong đó:

V - Vận tốc trung bình của dòng chảy ở chỗ tuyến kênh cong (m/s);

r - Bán kính cong của tuyến kênh (m);

B - Chiều rộng mặt cắt ướt (m)

g - Gia tốc trọng trường (m/s2) .

6.1.8. Độ dốc (dọc) đáy kênh cần thoả mãn các điều kiện sau:

a) Tổn thất đầu nước theo chiều dài kênh không lớn;

b) Không có hiện tượng bối lắng hoặc xói lở lòng kênh;

c) Khối lượng đào đắp kênh và các công trình trên kênh .

Khi tuyến kênh đi qua vùng địa hình có độ dốc lớn và dòng chảy trong kênh có lượng phù sa lớn thì độ dốc đáy kênh có thể chọn từ 1/2000 đến 1/2500.

Đối với kênh dẫn nước từ hồ chứa, nếu địa hình không dốc lắm, độ dốc đáy kênh có thể chọn từ 1/3000 đến 1/5000.

Đối với tuyến kênh đi qua vùng đồng bằng, địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc đáy kênh nên chọn từ 1/5000 đến 1/15.000.

Nói chung, khi chọn dộ dốc đáy kênh cần có luận chứng kinh tế kĩ thuật.

6.1.9. Hệ số nhám lòng kênh xác định theo các tài liệu đo đạc thuỷ văn hoặc theo phương pháp so sánh với lòng kênh tương tự. Trường hợp không có tài liệu, có thể xác định theo phụ lục 9.

6.2. Những yêu cầu về cấu tạo mặt cắt kênh tưới kết hợp vận tải thuỷ.

6.2.1. Khi kênh tưới kết hợp vận tải thuỷ, ngoài những yêu cầu nêu trong các điều từ

6.1.1 đến 6.l.9 cần căn cứ vào điều kiện đi lại của tàu thuyền và điều kiện kinh tế để thiết kế mặt cắt kênh.

6.2.2. Mặt cắt ướt tối thiểu của kênh xác định theo công thức:

Trong đó:
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(19)
ω - Diện tích mặt cắt ướt của 'kênh ứng với mực nước giao thông thấp nhất (m2);

ω Ф- Diện tích mặt cắt ngang của phần tàu, thuyền chìm trong nước ứng với tải trọng tính toán;

n – Hệ số, phụ thuộc vào cấp đường vận tải thuỷ;

Đường vận tải thuỷ cấp I,n bằng 4,0;

Đường vận tải thuỷ cấp II, n bằng 3,5;

Đường vận tải thuỷ cấp III, IV, n bằng 3,0;

Đường vận tải thuỷ cấp V, VI, n bằng 2,5.

Cấp đường vận tải thuỷ xác định theo quy phạm về giao thông đường thuỷ

6.2.3. Chiều rộng mặt cắt ướt của kênh tại ngay mức nước khi tàu thuyền chở đầy tải trọng được xác định như sau:

Khi tàu, thuyền chạy một chiều hiệu B1.

B1≥(1,3 - 1,5)Bt
(20)
Trong đó:

1,3 - Hệ số, lấy đối với kênh có lượng hàng hoá vận chuyển trung bình từ 15.000 tấn/ngày - đêm trở xuống;

1,5 - Hệ số, lấy đối với kênh có lượng hàng hoá vận chuyển trung bình lớn hơn 15.000 tấn/ngày đêm;

Bt - Chiều rộng tối đa của tàu thuyền.

Khi tàu, thuyền chạy hai chiều kí hiệu B2:

B2 = 2B1
(21)
6.2.4. Chiều rộng của kênh ở chỗ tuyến kênh cong khi tàu thuyền chạy hai chiều, phải mở rộng thêm về phía bờ lồi một đoạn ∆B .

(22)
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Trong đó:

L - Chiều dài tính toán lớn nhất của tàu thuyền (m);

r - Bán kính cong của tuyến kênh (m) .

Khi r nhỏ hơn hay bằng 6L và vận tốc dòng chảy trong kênh lớn hơn 0,3 đến 0,4 m/s thì phải nhân trị số ∆B tính trong công thức (22) với hệ số an toàn K xác định như sau:

Trong đó:

Vt - Vận tốc của tàu, thuyền chạy trên kênh (m/s);

V - Vận tốc dòng chảy trong kênh (m/s);

Khi r lớn hơn 201,không phải mở rộng kênh thêm.
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(23)
6.2.5. Để tàu thuyền có thể chạy được trong mọi trường hợp, chiều sâu nước nhỏ nhất trong kênh (kí hiệu hmin) phải thoả mãn điều kiện:

h min ≥ 1,2T
(24)
T - Mớn nước tính toán toàn phần của tầu, thuyền trong khi chạy.

6.2.6. Bán kính cong của kênh phải thoả mãn điều kiện sau:

r ≥ K.L
(25)
Trong đó:

r, L- Theo kí hiệu như điều 6.2.4;

K - Hệ số;

L, K - Xác định theo bảng 11 .

Bảng11

	Loại tàu thuyền
	L
	K

	Tàu tự hành

Tàu kéo
Tàu đẩy

Bè
	Lấy bằng chiều dài của tàu

Lấy bằng chiều dài của chiếc xà lan lớn nhất trong đoàn tàu kéo

Lấy bằng chiều dài của cả đoàn tàu đẩy

Lấy bằng chiều dài Bè dài nhất
	3
5

3,5

5


6.2.7. Độ cao an toàn của đỉnh bờ kênh có vận tải lớn cần xác định theo kết quả tính sóng do gió và do tàu thuyền gây ra.

Nếu dùng phương tiện đi trên bờ kênh để kéo tàu, thuyền thì chiều rộng của đỉnh bờ kênh được xác định theo yêu cầu của phương tiện dùng để kéo.

6.2.8. Để bảo vệ mái kênh không bị phá hoại do sóng gây ra, phải gia cố mái kênh trong phạm vi tác dụng của sóng. Tải trọng tác dụng của sóng do gió và do tàu thuyền gây ra xác định theo quy phạm hiện hành.

Chú thích:

1. Biên độ của sóng do tàu thuyền gây ra phải xác định trên cơ sở tính toán sự chuyển động của

tàu, thuyền trong kênh với tốc độ cho phép lớn nhất ứng với mức nước giao thông thuỷ cao nhất và thấp nhất.

2. Kênh tưới kết hợp vận tải thuỷ có thể không cần gia cố mái khi có luận chứng đầy đủ.

6.3. Xác định kích thước mặt cắt kênh. .

6.3.1. Kích thước mặt cắt kênh theo chể độ nước chuyển động ổn định đều được xác định theo công thức:
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(26)
Trong đó:

Q - Lưu lượng của kênh (m3/s);
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- Diện tích mặt cắt ướt của kênh (m2);

R - Bán kính thuỷ lực (m); .

i - Độ dốc đáy kênh;

C - Hệ số sezy, xác định theo công thức:
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n - Hệ số nhám của kênh xác định theo phụ lục 9.
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Trong tính toán sơ bộ có thể dùng công thức gần đúng dưới đây để xác định y: 
Khi R < lm. thì: y = 1,5
Khi R > lm thì: y = 1,3

Đối với kênh hình thang:
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 (29) (30) (31) Trong đó:

ω, R - Kí hiệu như công thức (26)

b - Chiều rộng đáy kênh (m);

h - Chiều sâu nước trong kênh (m);

m - Hệ số mái kênh;

X - Chu vi ướt của kênh (m);

Mặt cắt ướt của kênh nên xác định theo phương pháp mặt cắt thuỷ lực lợi nhất giới thiệu trong phụ lục 10.

6.3.2. Vận tốc trung bình của dòng chảy trong kênh xác định theo công thức

C, R, i - Kí hiệu như điều (6.3.1.)
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(32)

Khi xác định kích thước mặt cắt, kênh theo phương pháp mặt cắt thuỷ lực lợi nhất nên xác định trị số vận tốc theo phụ lục 7.

6.3.3. Khi nước chuyển động không đều trong lòng kênh lăng trụ thì việc tính toán thuỷ lực sê tiến hành theo công thức chuyển động không đều, nếu như theo điều kiện làm việc của kênh không thể bỏ qua các sự sai khác so với chế độ chảy đều.

6.3.4. Khi nước chuyển động không đều, có thể xuất hiện đường cong nước dâng lên khi độ dốc mặt nước nhỏ hơn độ dốc đáy kênh, hoặc đường cong nước hạ khi có độ dốc mặt nước lớn hơn độ dốc đáy kênh.

Chế độ dòng chảy quyết định dạng của đường cong, chế độ này phụ thuộc vào mối tương quan giữa chiều sâu bình thường của dòng chảy và chiều sâu phân giới hk.

6.3.5. Xác định chiều sâu phân giới của dòng chảy bằng cách thử dần theo phương trình:
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(33)
Trong đó:

ωk - Diện tích mặt cắt ướt ở chiều sâu phân giới (m2) . 
Bk - ch;ều rộng mặt cắt ướt ở chiều sâu phân giới (m);

α - Hệ số động năng của dòng chảy; (thường lấy ( D = 1, l)

Q - Lưu lượng của kênh (m3/s); . 
g - Gia tốc trọng trường (m/s2).

6.3.6. Đối với kênh hình thang, có thể xác định chiều sâu phân giới theo phương pháp của I- I- Agros- kin. .

hkt =k.hkc
(34)
Trong đó:
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xác định theo bảng 12.

hkt - chiều sâu phân giới của kênh hình thang;

hkc- Chiều sâu phân giới của kênh hình chủ nhật có cùng lưu lượng và chiều rộng đáy với kênh hình thang và xác định:
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(35)
Trong đó:

Q, g - Kí hiệu như điều 6.3.5;

q =  eq \f(Q,b)  - Lưu lượng đơn vị (là lưu lượng trên một đơn vị chiều rộng mặt cắt kênh chữ nhật);

b - Chiều rộng đáy kênh (m) .

6.3.7. Xác định độ dốc phân giới ik, theo công thức:
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Trong đó:

Xk, Bk, Ck - Lần lượt là chu vi ướt, chiều rộng mặt cắt ướt và hệ số sezy khi chiều sâu phân giới hk bằng h0 (h0 là chiều sâu chảy đều).

ở chế độ phân giới của dòng chảy, sự thay đổi không đáng kể về tỉ năng của dòng chảy liên quan tưới sự thay đổi đáng kể của chiều sâu dòng chảy. Do đó cần phải tránh thiết kế kênh có chế độ gần với chế độ phân giới: Trong trường hợp đặc biệt cho phép chế độ dòng chảy trong kênh gần với chế độ phân giới với điều kiện phải tân theo nhũng yêu cầu của điều 6.1.2.

6.3.8. Việc tính toán thuỷ lực những lòng dẫn tự nhiên sử dụng như kênh dẫn được tiến hành theo những công thức chuyển động không đều. Khi mặt cắt ngang và độ dốc của lòng dẫn không thay đổi, cho phép tính toán theo công thức chuyển động đều.

Bảng 12
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	K
	[image: image41.png]



	K

	0,005

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11
	0,998

0,997

0,993

0,99

0,987

0,983

0,98

0,976

0,973

0,97

0,967

0,964
	0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31
	0,937

0,934

0,931

0,928

0,925

0,922

0,919

0,917

0,914

0,911

0,909

0,906
	0,40

0,41

0,42

0,43

0,43

0,45

0,46

0,47

0,48

0,49

0,50

0,52
	0,884

0,881

0,878

0,876

0,874

0,872

0,769

0,767

0,865

0,862

0,86

0,856
	0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

0,92
	0,82

0,816

0,812

0,809

0,806

0,802

0,799

0,796

0,793

0,789

0,786

0,783

	0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19
	0,961

0,958

0,955

0,952

0,949

0,946

0,943

0,94
	0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39
	0,903

0,900

0,898

0,895

0,893

0,89

0,883

0,886
	0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68
	0,852

0,848

0,844

0,839

0,835

0,831

0,827

0,823
	0,94

0,96

0,98

1,00

1,1

1,2

1,3

1,4
	0,780

0,777

0,774

0,771

0,757

0,744

0,731

0,719


6.3.9. Để tránh bối lắng và xói lở lòng kênh, trong tất cả các chế độ làm việc từ Qmin đến Qmax , vận tốc trong kênh phải thoả mãn:

Vmin >Vk1
(37) 
Vmax <Vk.x
(38)

Trong đó:

Vk1, Vkx – Lần lượt là vận tốc không lắng và không xói cho phép, xác định theo công thức (40), (39)

Vmin, Vmax – Lần lượt là vận tốc dòng chảy tương ứng với Qmin , và Qmax
Trường hợp đặc biệt phải tăng vận tốc trong kênh, cần có biện pháp gia cố kênh.

6.3.10. Vận tốc không xói cho phép phụ thuộc:

Tính chất cơ lí của đất nơi tuyến kênh đi qua để dùng đắp kênh hoặc làm vật liệu gia cố kênh;

Lượng ngậm phù sa và tính chất phù sa của dòng chảy trong kênh;

Lưu lượng của kênh, kích thước mặt cắt ngang của kênh và các yếu tố thuỷ lực của dòng chảy trong kênh.

Khi lưu lượng của kênh không lớn lắm (Q nhỏ hơn 100 m3/s), Vận tốc không xói cho phép xác định theo phụ lục 8.

6.3.11. Khi không biết bán kính thuỷ lực, vận tốc không xói cho phép được xác định theo công thức:

Vk.x = K.Q0,1
(39)
Trong đó:

K - Hệ số phụ thuộc vào đất lòng kênh, xác định theo bảng 13;

Q - Lưu lượng của kênh.

Bảng 13

	Loại đất
	K

	Đất pha cát

Đất sét pha nhẹ

Đất sét pha vừa

Đất sét pha nặng

Đất sét
	0,53

0,57

0,62

0,68

0,75


Khi lưu lượng của kênh lớn (Q lớn hơn 100m3/s) Cần thí nghiệm để xác định vận tốc không xói cho phép.

6.3.12. Vận tốc không lắng cho phép phụ thuộc vào kích thước mặt cắt kênh, lượng ngậm phù sa, độ thô thuỷ lực của bùn cát và các yếu tố thuỷ lực của dòng chảy trong kênh.

Vận tốc không lắng cho phép được xác định theo công thức:
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(40)

Trong đó:

W Độ thô thuỷ lực (mm/s) của hạt có đường kính trung bình dtb (mm);

dtb - Đường kính trung bình của đại bộ phận các hạt phù sa lơ lửng (mm);

R - Bán kính thuỷ lực (m);

n - Hệ số nhám của lòng kênh;

p - Tỉ lệ phần trăm tính theo trọng lượng của các hạt phù sa lơ lửng có đường kính xấp xỉ 0,25mm.

Khi thiếu tài liệu đo đạc trực tiếp về độ thô thuỷ lực của hạt có đường kính trung bình có thể căn cứ vào đường kính trung bình của hạt để xác định độ thông thuỷ lực theo bảng 14.

Bảng 14

	dtb(mm)
	W (mm/s)
	dtb (mm)
	W (mm/s)
	dtb (mm)
	W (mm/s)

	0,005

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05
	0,017

0,069

0,277

0,623

1,110

1,730
	0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,125
	2,49

3,39

4,43

5,61

6,92

10,81
	0,150

0,175

0,200

0,225

0,250

0,275
	15,6

18,90

21,6

24,3

27,0

29,79


Khi lượng phù sa lơ lửng có đường kính hạt lớn hơn 0,25mm không vượt quá 0,01% tính theo trọng lượng thì vận tốc không lắng cho phép trong kênh có bán kính thuỷ lực R bằng lm, có thể xác định gần đúng theo trị số dtb theo bảng 15.

Bảng 15

	dtb(mm)
	Vkt (m/s)
	dtb(mm)
	Vkt (m/s)
	dtb(mm)
	Vkt (m/s)

	0,1

0,2

0,4

0,6

0,8
	0,22

0,45

0,67

0,82

0,90
	1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
	0,95

1,0

1,02

1,05

1,07
	2,0

2,4

2,5

2,6

3,0
	1,10

1,10

1,11

1,11

1,11


Chú thích: Đối với kênh có bán kính thuỷ lực R khác 1m thì trị số Vkt tra ở bảng này phải nhân với √R

Trường hợp hàm lượng cát của dòng chảy ít (nước lấy từ hồ chứa) và nước chảy trong kênh nhỏ, có thể lấy Vk1 bằng 0,2 m/s.

6.3.13. Để tránh sự phát triển của cỏ dại trong lòng kênh, vận tốc nhỏ nhất trong kênh không được nhỏ hơn 0,3m/s.

7. Các biện pháp chống. thấm cho kênh

7.1. Các biện pháp chống thấm

7.1.1. Căn cứ vào tính chất của đất ở lòng kênh, các điều kiện địa chất thuỷ văn, kích thước của kênh và vật liệu hiện có để chọn biện phăp chống thấm.

Các biện pháp chống thấm thông thường là lớp bao bọc bằng bê tông, bê tông cốt thép, tường nghiêng bằng đất và lớp đất tự bối lắng (làm tắc mạnh).

Biện pháp chống thấm của kênh cần được lựa chọn trên cơ sở luận chứng kinh tế kĩ thuật.

7.1.2. Hiệu quả của lớp áo chống thấm được đánh giá theo: Sự giảm lượng nước tổn thất do thấm;

Sự tăng sản lượng nông nghiệp do tăng lượng nước được tưới dẫn tới tổng diện tích được tới;

Sự giảm chi phí xây dựng các kết cấu tiêu nước và cải tạo đất; Tuổi thọ của lớp áo chống thấm xác định theo bảng 16.

Bảng 16

	Vật liệu lớp áo chống thấm
	Hệ số thấm trung bình (cm/s)
	Tuổi thọ (năm)

	Bê tông đổ tại chỗ

Bê tông cốt thép đổ tại chỗ

Bê tông cốt thép lắp ghép (*) 
Tường nghiêng bằng đất sét
	(3 đến 5).10-6
(2,5 đến 3,5).10–6
(0,5 đến 2,1).10-6
7.10-6 đến 1.10-6
	15 đến 20

20 đến 25

35 đến 40

5 đến 10


Chú thích: Hệ số thấm của bê tông hoặc bê tông cốt thép lắp ghép có mối nổi chống thấm bằng polime đàn hồi.

7.1.3. Đối với kênh đắp và kênh nửa đào nửa đắp, các lớp áo chống thấm cần làm trong lòng đến đỉnh bờ kênh. Đối với những kênh đào sâu thì lớp áo chống thấm cần làm trong lòng kênh tới trên mực nước lớn nhất một đoạn bằng chiều cao an toàn, xác định theo bảng 10. Trong trường hợp này, tạị mép trên của lớp áo có thể làm cơ, có chiều rộng đủ để thi công và sửa chữa kênh khi cần thiết.

7.1.4. Vận tốc không xói cho phép của kênh có lớp áo chống thấm xác định theo phụ lục 8.

7.2. Công tác chuẩn bị nền đối với các lớp áo chống thấm.

7.2.1. Nền của các lớp áo chống thấm cần phải chặt và ổn định.

Tuỳ theo kiểu áo chống thấm, điều kiện địa chất thuỷ văn và các điều kiện khác, công tác chuẩn bị nền của lớp áo chống thấm thường được tiến hành như sau:

Làm chặt đất đắp hoặc đầt tơi xốp;

Sàn phẳng mái và đáy kênh; Cho thuốc trừ cỏ

7.2.2. Các lớp áo bằng bê tông đổ tại chỗ có thể đặt trực tiếp trên nền đất, đá san phẳng.

7.2.3. Để đảm bảo bê tông lắp ghép tiếp xúc tốt với nền đất dính, cần có lớp đệm bằng sạn, sỏi đã được san phẳng, dày khoảng 10cm. Cho phép đặt trực tiếp các tấm bê tông trên nền đất khi nền được san thật bằng phẳng.

7.2.4. Khi kênh đi vên sườn đồi núi cần đặt các kết cấu tiêu, lọc nước ở mái kênh để đảm bảo sự ổn định của mái tại nơi cần thiết.

7.3. Lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép

7.3.1. Các lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép phải sử dụng khớp nổi kín nước đàn hồi. Tính toán mác bê tông hoặc bê tông cốt thép của lớp áo phải tuân theo TCVN 4116: 1985 "kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công.Tiêu chuẩn thiết kế".

7.3.2. Hệ số mái kênh có lớp áo bê tông hoặc bê tông cốt thép được quy định như sau: Khi lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép liền khối, m lớn hơn hay bằng 1,5

Khi lớp áo bằng bê tông cốt thép lắp ghép, m lớn hơn hay bằng 1,0.

7.3.3. Chiều dày của lớp áo bằng bê tông liền khối lấy theo bảng 17.

Bảng 17

	Chiều sâu nước trong kênh h, (m)
	Chiều dày của lớp áo bê tông liền khối, (cm)

	h nhỏ hơn 1

h bằng 1 đến 2

h lớn hơn 2
	8 đến 10

10 đến 12

12 đến 15


Chú thích: Đối với kênh có lưu lượng lớn hơn 50m3ls, chiều dày của lớp áo phải xét đến tải trọng tác động của sóng đo gió và tàu, thuyền lên mái theo các quy dịnh hiện hành.

7.3.4. Lớp áo bằng bê tông cốt thép liền khối thì lới thép hàn được quy định như sau:

Đường kính cốt thép: 6 đến 8mm;

Mắt lưới: 15 x 15cm; 20 x 20cm; 25 x 25cm;

Chiều dày lớp áo xác định theo tính toán ổn định và độ bền nhưng trong mọi trường hợp không được nhỏ hơn 10cm.

7.3.5. Các khe lún và khe nhiệt độ trong các lớp áo bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép liền khối được quy định như sau:

Khe lún ngang: từ 3 đến 4m làm một khe; 
Khe nhiệt độ:

+ Ngang: từ 12 đến 16m làm một khe;

+ Dọc: theo đường tiếp giáp giữa đáy và mái kênh.

7.3.6. Các mối nối thi công của lớp áo bê tông hoặc bê tông cốt thép liền khối cần kết hợp với khe lún và khe nhiệt độ.

7.3.7. Lớp áo bằng bê tông cốt thép lắp ghép áp dụng có hiệu quả khi:

ở vùng có nhà máy bê tông đúc sẵn; Mỏ vật liệu để làm bê tông ở xa;

Việc vận chuyển vật liệu làm bê tông có nhiều khó khăn và tốn kém;

Cần thi công lớp áo cả trong mùa mưa;

Kênh xây dựng ở những vùng thiếu nước, nhiệt độ cao, điều kiện bảo dưỡng bê tông đổ tại chỗ khó khăn.

7.3.8. Nên làm lớp áo bê tông cốt thép lắp ghép bằng những tấm mỏng, phẳng, bê tông cốt thép ứng suất trước.

7.3.9. Khi thiết kế các tấm bê tông cốt thép lắp ghép làm áo kênh phải chọn phương án tối ưu về kích thước của tấm (ứng với những kích thước của giá thành lm2 lớp áo là nhỏ nhất).

Chỉ tính toán giá thành của lm2 lớp áo bằng bê tông cốt thép lắp ghép cần xét đến: Chi phí về bê tông cốt thép;

Khoảng cách giữa các mối nổi; Vật chống thấm;

Điều kiện chuyên chở và lắp ráp tấm.

7.3.10. Có thể thiết kế kết hợp giữa bê tông liền khối và bê tông cốt thép lắp ghép trong một đoạn kênh như đáy kênh là bê tông liền khối, còn mái kênh là các tấm bê tông cốt thép lắp ghép.

7.3.11. Để bảo đảm cho mặt trên của tấm bê tông được phẳng khi đầm bằng máy, các vòng móc cần bố trí vào thành của tấm và theo chiều dài của tấm.

7.4. Lớp áo bằng đất.

Lớp áo kênh bằng đất chí có tác dụng chống thấm, không bảo vệ được cho đáy và mái kênh chống tác động của sóng và các tác động cơ học khác.

7.4.1. Khi đáy và mái kênh là đất sét, sét pha bị thấm, để tăng độ chống thấm có thể làm tơi lớp đất mặt dày khoảng 40cm của đáy và mái kênh (trường hợp hệ số mái kênh m lớn hơn 4), sau đó đầm chặt lại bằng các máy đầm.

Khi hệ số mái kênh nhỏ hơn 2, việc làm tơi đất và đầm chặt đất phải được tiến hành đồng thời.

Nếu bảo đảm được độ ẩm tối ưu của đất đầm thì có thể đầm chặt đất tới độ sâu 0,6 đến 1m và làm giảm tổn thất thấm từ 1,2 đến 1,4 lần.

7.4.2. Kênh đất rời thấm nước mạnh (cát pha, cát) có thể dùng các biện pháp chống thấm dưới đây:

a) Thay đất ở đáy và mái kênh bằng các loại đất ít thấm hơn (sét pha sét), chiều dày lớp áo ở đáy là 0,4 đến 0,6m; ở mái là 0,6 đến 1,0 m. Chiều dày lớp áo ở đáy kênh phải được quy định xuất phát từ điều kiện an toàn cho xe cộ đi lại trên bờ kênh. Mặt lớp áo đất nền được gia cố bằng đá dăm (hoặc đất cấp phối) từ mép đỉnh tới dưới mức nước thấp nhất (M.N. min) trong kênh là 0,5m (hình 3).

Không cho phép hạ nhanh mực núớc trong kênh xuống thấp hơn mực nước ngầm ở sau áo kênh. Trong trường hợp không thúc hiện được điều quy định này, phải bố trí hệ thống lọc, tiêu ngầm sau áo kênh.

Khi tháo cạn nước trong kênh để sửa chữa, phải tính toán tốc độ hạ thấp nước trong kênh và khi cần thiết phải hạ mực nước ngầm xuống.
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b) Gây bồi chống thấm: gây bồi chống thấm được sử dụng đối với các kênh đi qua vùng cát.

Để gây bồi, sử dụng dòng chảy tự nhiên có lượng bùn cát lơ lửng lớn, hoặc bằng phương pháp nhân tạo, như đưa một dung dịch sét (cỡ hạt 0,1 đến 0,05mm) vào dòng chảy trong kênh.

Khi gây bối nhân tạo, các hạt sét thường trôi sâu vào trong đất cát từ 5 đến 20cm tuỳ theo đường kính trung bình của hạt đất cát được bồi D và hạt sét gây bồi d.

Tỉ số 
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d

 không được nhỏ hơn 0,2 đến 0,15.

Thời gian liên tục cần tiến hành gây bối xác định theo công thức:

(44) 
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Trong đó:

W - Lượng sét khô yêu cầu để gây bồi (kg/m2);

s - Diện tích bề mặt lòng kênh cần gây bồi (m2);

( - Độ đục của dòng chảy trong kênh cần được gây bồi, (kg/m3)

Q - Lưu lượng nước đưa vào kênh cần được gây bồi, (m3/s).

Để bảo đảm lắng được nhiều các hạt sét trên bề mặt kênh, vận tốc dòng chảy trong kênh ở thời kì gây bồi không được vượt quá 0,2m/s, còn tốc độ sau đó ở các kênh đã được gây bồi không được lớn hơn 0,6 đến 0,7m/s.

Phụ lục 1

Tổn thất cột nước của các công trình trên hệ thống kênh tưới

1. Tổn thất cột nước qua cấu giao thông

Tổn thất cột nước qua cầu phụ thuộc vận tốc dòng chảy trong kênh và hệ số co hẹp εc lấy theo bảng 1.

Bảng 1 Tổn thất cột nước qua eấu giao thông (m), phụ thuộc vào vận tốc trong kênh v(m/s) và hệ số co hẹp εc
	V (m/s)
	εc

	
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9
	0,95
	0,99

	0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
	0,052

0,080

0,115

0,157

0,210
	0,019

0,030

0,041

0,055

0,070
	0,007

0,010

0,014

0,021

0,030
	0,004

0,005

0,008

0,011

0,015
	0,003

0,004

0,005

0,007

0,009
	0,002

0,002

0,003

0,005

0,006
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Trong tính toán sơ bộ có thể lấy 
Trong đó:

ω, ωc- Lần lượt là diện tích mặt cắt ướt của kênh và mát cắt ướt của kênh bị thu hẹp do trụ cầu (m2)


[image: image47.wmf]S

d - Tổng các chiều dày của trụ cầu (m);

Btb - Chiều rộng của dòng chảy trong kênh lấy theo chiều rộng trung bình: 
Btb = b + mh; (m);

b - Chiều rộng đáy kênh (m);

m- Hệ số mái kênh

h - Chiều sâu nước trong kênh (m).

2. Tổn thất cột nước qua cầu máng

Tổn thất cột nước qua máng trong trường hợp có phần vào và phần ra thu hẹp và mở rộng đột ngột lấy theo bảng 2. Trường hợp mở rộng và thu hẹp dần, theo bảng 3.

Trong đó:

V - Vận tốc trung bình của dòng chảy trong kênh (m/s), ứng với lưu lượng thiết kế.

Bảng 2 – Tổn thất cột nước qua cấu máng, có phần vào, phần ra, thu hẹp và mở rộng dột ngột (m).

	V (m/s)
	εm

	
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
	0,076

0,120

0,172

0,234

0,307
	0,023

0,037

0,051

0,068

0,090
	0,007

0,010

0,914

0,020

0,025
	0,003

0,004

0,006

0,008

0,010


Bảng 3 - Tổn thất cột nước qua cầu máng có phấn vào,phấn rạ, thu hẹp và mở rộng dần (m)

	V (m/s)
	εm

	
	0,4
	0,6
	0,8
	0,9

	0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
	0,066

0,104

0,149

0,203

0,266
	0,021

0,033

0,045

0,061

0,081
	0,007

0,010

0,014

0,020

0,025
	0,003

0,004

0,006

0,008

0,010


Hệ số co hẹp do máng
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Trong đó:

ωm - Diện tích mặt cắt ướt của cầu máng, (m2);

ω- Diện tích mặt cắt ướt của kênh, (m2).

3. Tổn thất cột nước qua cống luồn

Tổn thất cột nước qua cống luồn bao gồm:

tổn thất cột nước ở phần vào, phần ra, hW1 (m);

tổn thất cột nước dọc theo chiều dài cống hW2 (m);

tổn thất cột nước qua một đoạn cong (nếu có) hW3 (m).

(Cống luốn cong thường có 2 đoạn cong theo mặt cắt dọc cống kí hiệu hW3 –tổn thất cột nước qua chỗ cong).

Tổn thất cột nước qua cống luồn:

hW = hW1 + hW2 + hW3, (m)

Các trị số hW1, hW2, hW3 xác định theo bảng 4 hoặc bảng 5, bảng 6 và bảng 7

Trong các bảng trên:
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Trong đó:

V - Vận tốc của dòng chảy trong kênh (m/s), ứng với lưu lượng thiết kế; 
Vc - Vận tốc của dòng chảy trong cống (m/s), ứng với lưu lượng thiết kế;

Bảng 4- Tổn thất cột nước ở phần vào, phần ra (hw1) thu hẹp và mở rộng đột ngột (m)

	Vc (m/s)
	K

	
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8

	1,0

1,5

2,0
	0,103

0,230

0,409
	0,076

0,712

0,204
	0,051

0,115

0204
	0,025

0,058

0,102


Bảng 5 – Tổn thất cột nước ở phần vào, phần ra (hW1) thu hẹp và mở rộng dần (m)

	Vc (m/s)
	K

	
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8

	1,0

1,5

2,0
	0,087

0,195

0,347
	0,066

0,149

0,265
	0,046

0,104

0,184
	0,025

0,038

0,102


Bảng 6 – Tổn thất cột nước dọc theo chiều dài cống luồn hW2 (m)

	d(m)
	0,05
	1,0
	1,5
	2,0

	L (m)
	Vc (m/s)

	
	1,0
	1,5
	2,0
	1,0
	1,5
	2,0
	1,0
	1,5
	2,0
	1,0
	1,5
	2,0

	5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

50.

60.

70.

80.

90.

100.
	0,03

0,05

0,08

0,10

0,13

0,15

0,18

0,20

0,23

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50
	0,05

0,11

0,17

0,22

0,28

0,33

0,39

0,41

0,50

0,55

0,66

0,77

0,88

0,99

1,10
	0,10

0,20

0,30

0,39

0,49

0,59

0,69

0,78

0,88

0,98

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00
	0,01

0,02

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,06

0,07

0,08

0,10

0,11

0,13

0,14

0,16
	0,02

0,04

0,05

0,07

0,09

0,11

0,13

0,14

0,16

0,18

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40
	0,03

0,06

0,10

0,13

0,15

0,19

0,22

0,25

0,28

0,32

0,36

0,42

0,48

0,51

0,60
	0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09
	0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20
	0,02

0,04

0,05

0,07

0,09

0,11

0,12

0,14

0,16

0,18

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40
	0,00

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06
	0,01

0,01

0,02

0,03

0,03

0,04

0,05

0,06

0,06

0,07

0,08

0,10

0,11

0,12

0,14
	0,01

0,02

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,10

0,11

0,12

0,12

014

0,16

0,18

0,20


Trong đó:

d- Đường kính cống luồn (m); 
L- Chiều dài cống luồn (m).

Bảng 7- Tổn thất cột nước tại chỗ hW3 của cống luồn (m)

	Vc (m/s)
	r0: d

	
	2
	4
	6
	8
	10
	15
	20

	1,0

1,5

2,0
	0,002

0,005

0,004
	0,001

0,004

0,006
	0,001

0,003

0,006
	0,001

0,003

0,009
	0,001

0,003

0,005
	0,001

0,002

0,004
	0,001

0,002

0,003


r0 – Bán kính cong tính đến trục cống tại đoạn cong hW3 của cống luồn (m)

4. Tổn thất cột nước qua cống điều tiết

Tổn thất cột nước qua cống điều tiết làm việc theo sơ đồ đập tràn, đỉnh rộng lấy theo bảng 1.

Trường hợp theo sơ đồ chảy qua lỗ lấy theo bảng 8.

Bảng 8 – Tổn thất cột nước qua cống điều tiết theo sơ đồ chảy qua lỗ (m)

	Vc (m/s)
	K1

	
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8

	1,0

1,5

2,0
	0,151

0,346

0,616
	0,149

0,336

0,600
	0,145

0,326

0,580
	0,142

0,320

0,591
	0,139

0,314

0,558
	0,131

0,296

0,529
	0,121

0,271

0,483
	0,111

0250

0,445


Chú thích: V0 – Vận tốc trung bình của dòng chảy qua lỗ (cửa cống ) tính bằng m/s.
[image: image50.png]



Trong đó:

h- Chiều sâu nước trước cống (m)

a- Chiều cao của lỗ (m)

5. Tổn thất cột nước qua cống lấy nước:

Cống có áp: xác định theo cống luồn (mục 3 của phụ lục này) Cống không áp: Theo cống điều tiết (mục 4 phụ lục này).

Phụ lục 2

Hệ số thấm Kt của các loại đất

(Dùng trong công thức 8a)

	Tính chất của đất
	Kt (m/ ngày đêm)

	Đất có tính chất thấm nước rất nhỏ (đất sét nặng)

Đất có tính chất thấm nước nhỏ (đất sét, đất sét pha nặng)

Đất có tính chất thấm nước vừa (đất sét pha)

Đất có tính chất thấm nước lớn (đất cát pha, đất cát mịn)

Đất có tính chất thấm nước rất lớn (cát thô, sỏi sạn)
	0,01

0,01 đến 0,05

0,05 đến 0,5

0,4 đến 1,00

1,00


Phụ lục 3

Bảng tính sẵn lưu lượng thấm trên 1km chiều dài kênh

(Theo công thức 9)

	Lưu lượng của kênh (m3/s )
	Lưu lượng thấm trên 1km chiều dài kênh Qt (1/s - km)

	
	Thấm rất ít

A = 0,7

m = 0,30
	Thấm ít 
A = 1,3 
m = 0,35
	Thấm vừa 
A = 1,9 
m = 0,40
	Thấm nhiều

A = 2,65

m = 0,45
	Thấm rất mạnh

A = 3,40

m = 0,50

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0,051 – 0,060

0,061 – 0,070

0,071 – 0,080

0,081 – 0,090

0,091 – 0,100

0,101 – 0,120

0,121 – 0,140

0,141 – 0,170
	0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,50

1,70

1,90
	2,00

2,20

2,50

2,60

2,80

3,10

3,10

3,80
	3,30

3,70

4,00

4,30

4,60

5,00

5,60

6,20
	5,40

5,90

6,40

6,80

7,30

7,90

8,60

9,70
	8,00

8,70

9,30

9,80

10,00

11,00

12,00

13,00

	0,171 – 0,200

0,201 – 0,230

0,231 – 0,260

0,261 – 0,300

0,301 – 0,350

0,351 – 0 400

0,401 – 0,450

0,451 – 0,500

0,501 – 0,600

0,601 – 0,700

0,701 – 0,850

0,851 – 1,000

1,001 – 1,250

1,251 – 1,500

1,501 – 1,750

1,751 – 2,000

2,001 – 2,500

2,501 – 3,000

3,001 – 3,500

3,501 – 4,000

4,001 – 5,000

5,001 – 6,000

6,001 – 7,000

7,001 – 8,000

8,001 – 9,000

9,001 – 10,00

10,001 – 12,00

12,001 – 14,00

14,001 – 17,00

17,001 – 20,00

20,001 - 23,00

23,001 – 26,00

26,001 – 30,00
	2,10

2,40

2,60

2,90

3,20

3,50

3,80

4,20

4,60

5,20

5,80

6,50

7,10

8,70

9,90

11,00

12,00

14,90

16,00

18,00

20,00

23,00

26,00

29,00

31,00

34,00

37,00

42,00

48,00

54,00

60,00

66,00

72,00
	4,30

4,70

5,10

5,00

6,00

6,60

7,30

7,90

8,70

9,70

10,90

12,30

13,90

15,70

18,30

19,30

22,00

24,30

27,10

30,00

34,00

39,10

43,00

47,00

51,00

55,00

61,00

68,00

76,00

86,00

94,00

102,00

110,00
	6,90

7,60

8,20

8,80

9,60

10,00

11,00

12,00

13,00

15,00

16,00

18,00

20,00

23,00

26,00

28,00

31,00

35,00

39,00

42,00

47,00

53,00

58,00

64,00

69,00

74,00

81,00

89,00

98,00

109,00

120,00

150,00

159,00
	10,60

11,60

12,20

13,10

14,20

15,40

16,10

17,50

18,00

20,80

22,80

25,00

28,20

31,20

34,80

37,00

41,00

46,00

50,00

54,00

60,00

68,00

74,00

80,00

86,00

91,00

98,00

101,00

120,00

132,00

144,00

152,00

162,00
	15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

21,00

22,00

23,00

25,00

27,00

30,00

33,00

36,00

40,00

43,00

46,00

51,00

57,00

62,00

66,00

72,00

80,00

87,00

93,00

99,00

105,00

112,00

122,00

134,00

147,00

158,00

168,00

180,00


Phụ lục 4

Hệ số ảnh hưởng của chất đất đến lưu lượng thấm (At và mt) dùng trong công thức (9) 
Bảng 1

	Loại đất
	Tính chất thấm
	At
	mt

	Đất sét

Đất sét pha nặng

Đất pha sét vừa

Đất sét pha nhẹ

Đất cát pha
	Thấm rất ít 
Thấm ít 
Thấm vừa 
Thấm nhiều

Thấm rất mạnh
	0,07

1,30

1,90

2,65

3,40
	0,30

0,35

0,40

0,45

0,50


Bảng 2 – Bảng tính hệ số ' và m0 trong công thức10

	Loại đất
	At
	mt

	Đất pha sét nhẹ

Đất pha sét vừa

Đất pha sét nặng
	(2,85 đến 3,5)

(1,87 đến 2,3)

(1,0 đến 1,3)
	0,5

0,4 đến 0,5

0,3 đến 0,5


Trong bảng trị số ∆ nhỏ tương ứng với trị số m0 nhỏ

Phụ lục 5

Hệ số hiệu chỉnh 
[image: image51.wmf]g

dùng trong công thức (11)

	Q (m3/s)
	Chiều sâu mức nước ngầm (m) kể từ đáy kênh

	
	1
	3
	5
	7,5
	10
	15
	20
	25

	0,3

1,0

3,0

10,0

20,0

30,0

50,0

100,0
	0,02

0,63

0,50

0,41

0,36

0,35

0,32

0,28
	-

0,79

0,63

0,50

0,45

0,42

0,37

0,33
	-

-

0,82

0,65

0,57

0,54

0,49

0,42
	-

-

-

0,79

0,71

0,66

0,60

0,52
	-

-

0,91

0,82

0,77

0,64

0,58
	-

-

-

-

-

0,94

0,84

0,73
	-

-

-

-

-

-

0,97

0,84
	-

-

-

-

-

-

-

0,94


Phụ lục 6

Hệ số lợi dụng của kênh nhỏ

Bảng 1 – Hệ số lợi dụng của kênh nhỏ dựa theo diện tích của khu tưới, loại kênh và tính chất đất đắp kênh

	Diện tích tưới (ha)
	Kênh loại A
	Kênh loại B

	
	Đất thấm nhiều
	Đất thấm vừa
	Đất thấm ít
	Đất thấm nhiều
	Đất thấm vừa
	Đất thấm ít

	25

50

100

150

200

300
	0,80

0,75

0,72

0,69

0,66

0,62
	0,90

0,87

0,84

0,84

0,70

0,74
	0,95

0,92

0,90

0,87

0,84

0,80
	0,75

0,70

0,66

0,63

0,60

0,57
	0,85

0,80

0,75

0,72

0,70

0,66
	0,90

0,86

0,83

0,80

0,77

0,74


Chú thích: kênh loại A có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng 50m/ha và số lượng cửa lấy nước nhỏ hơn hoặc bằng 3; Kênh B có chiều dài lớn hơn hoặc 5om/ha và số lượng của cửa lấy nước lớn hơn 3.

Bảng 2 – Hệ số lợi dụng của kênh nhỏ dựa theo chiều dài của kênh và lưu lượng trong kênh

	Lưu lượng (m3/s)
	Chiều dài của kênh (km)

	
	<2
	2 đến < 4
	4 đến < 6
	6 đến 8

	Nhỏ hơn 0,025

0,025 đến nhỏ hơn 0,05

0,05 đến nhỏ hơn 0,100

0,100 đến nhỏ hơn 0,150

0,150 đến nhỏ hơn 0,200

0,200 đến nhỏ hơn 0,250

0,250 đến 0,300
	0,80

0,83

0,85

0,87

0,88
	0,75

0,78

0,80

0,82

0,84

0,85

0,86
	-

-

0,75

0,78

0,80

0,82

0,83
	-

-

-

0,75

0,78

0,79

0,80


Phụ lục 7

Các kích thước mặt cắt kênh

Kích thước mặt cắt kênh khi: (lấy từ bảng 1 đến bảng 10 của phụ lục 7) 
	Lưu lượng
	Q nhỏ hơn hoặc bằng 1m3/s;

	Hệ số mái kênh
	m
	bằng
	1 và 1,5

	Hệ số nhám
	n
	bằng
	0,025;

	Độ dốc đáy kênh
	i
	bằng
	0,0002 đến 0,001
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(m= 0.0004)
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(m=1:i=0,001)
Q') bm
03 04 05 06 07 08 09 1,0 1,1 12 13 1.4 15 1,6
01 039 | 036 | 033 | 030 x x x x x x x x x x
037 [ 037 | 037 | 03
02 053 | 050 | 046 | 043 x x x x x x x x x x
045 | 045 | 045 | o044
03 060 | 056 | 053 | 050 | 045 | 04s x x x x x x x
- 050 | 050 | 050 | 052 | 049 149
04 - 068 | 061 061 058 | 052 | 052 | 050 x x x x x x
054 | 054 | 054 | 054 | 054 | 053 | 053
05 - 075 | o071 068 | 064 | 061 059 | 053 x x x x x x
057 [ 057 | 057 | o057 | os7 | os7 | os7
06 - - 078 | 074 | o7 067 | 064 | 062 | 059 x x x x x
060 ( 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 059
07 - - 08 | 079 [ 076 | 073 | 070 | 067 | 064 | 062 x x x x
063 | 063 | 063 | 063 | 063 | 063 | 062 | 062
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065 (065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 065 | 064 | 064
09 - - 093 | 08 | 086 | 082 | 079 | 076 | 073 | 070 | 068 x x x
067 [ 067 | 067 | 067 | 067 |+ 067 067 | 067 | 066
1,00 - - 098 094 090 086 0.83 0.80 0.77 0.74 072 0.70 x «
069 | 0.69 060 | 069 | 069 | 069 | 0069 | 068 | o068

0,69
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0,290 0.290 0.290 0.289 0.288 0.288 0,287 0.288 x x x x
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0.308 0.308 0.308 0.308 0.307 0.306 0,305 0.305 0.303
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0.8 - - 0.049 1.021 0.995 0.870 0.944 0,921 0.898 0.877 0.877 0.857 0.818
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Q(m's)
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 13 1,4 1,5 1,6
01 | o421 | 0395 | 0371 | 03s1 * % % " x ® x x x x
0255 | 0254 | 0253 | 0252
02 | 0565 | 0537 | 0511 | 0406 | 0165 | 0145 x x % x % % x
0309 | 0309 | 0308 | 0307 | 0306 | 0304
03 - 0,640 0,612 | 0587 0,560 0,542 0,521 0,503 x x L4 x % x
0.345 0,345 0.344 0.343 0,344 0.340 0,339
04 - 0.722 0.695 0.648 0.644 0.621 0.598 0578 0,561 x x X x X
0.373 0373 0,373 0372 0.371 0.369 0.368 0,367
0.5 - 0.793 0.764 0.738 0.712 0.688 0.665 0.644 0.625 0.606 x x % x
0.397 0.397 0.396 0.396 0.395 0.394 0392 0,390 0,390 x
0.6 - - 0.826 0.789 0.774 0.748 0.726 0.704 0,682 0.661 0,645 x x x
0417 0417 0416 0416 0.415 0414 0.412 0.410 0.410
0.7 - - 0,882 0.854 0.828 0.804 0,779 0.756 0.734 0,716 0.693 x x B
0.435 0435 0.434 0.433 0433 0432 0.431 0.430 0.427
0.8 - 0933 0.905 0.878 0.853 0.828 0.206 0.783 0.761 0.741 0.723 X x
0.451 0451 0.450 ():45() 0.449 0448 0.448 0446 0.444 0.443
0.9 - - 0.980 0952 0.926 0.900 0.874 0.850 0.827 0.807 0.767 0.764 0.749 x
0465 0467 0465 0465 0464 0403 0462 0461 0460 0458 0458
1.0 - 0,996 0.969 0.942 0917 0.894 0.871 0.848 0.826 0.806 0.786 x
0479 0.479 0479 0478 0478 0.477 0476 +| 0474 0.472 0.471





[image: image56.png]Béng 8 - Céc kich thudc mét cit kénh
= 1,8 §= 0,005

Q(ms) bl
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 038 0,9 1,0 1,1 12 13| o1 1,5
0.1 0,38 0,36 0,34 0,32 x x x X x x X x x
0,29 029 0.29 0,29
0.2 0,32 0,49 047 0.44 042 0.40 x x* x x x x x
0.36 0.36 0.36 035 035 035
03 - 0.59 0,56 0,54 0.51 049 047 x x x x x x
040 040 0.40 0.40 0,39 0.39
04 - 0,66 0.64 0.61 0.59 0.56 0.54 0.52 x x x x x
043 045 043 043 043 043 0.42
0.5 - 0.73 0.70 0.67 0.65 0.63 0.60 0.56 0.56 x x x x
0.46 046 046 0.46 046 045 045 045
06 - 0.79 0.76 0.73 0.71 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 x x x
046 048 048 048 048 048 0.48 0.48 047
.07 - - 0.81 078 0.76 0.73 0.72 0.69 0.67 0.64 x x x
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49
0.8 - - 0.86 0.83 0.80 0.78 0.75 0.73 0.71 0.67 0.67 x «
0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 051 0.51
0.9 - - 0.90 0.87 0.85 0.82 0.80 0.77 0.75 0.73 0.71 x x
0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53
1.00 . 094 091 0.89 0.36 033 0.81 0.79 0.77 0.75 0.73 -
0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 o o





[image: image57.png]b(m)

Q(m'ss) -

0,3 0,4 0,5 L 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
it 036 | 034 | 031 55 i x x . = x x . >
033 %5 B | am x x x x x s X w x
e 548 B | oad b onad 0,39 x x 5 . x “ “ x
0,40 0.40 0.39 0.39 0,39 x x x x x x x x
03 | 058 355 45T bowE T s x 5 - x 5 . x
044 0,44 0,44 0.44 044 0.44 x x x x x x x
04 - 0,62 0,60 0,57 0,55 053 0.51 % ® x x x x
- 0,48 048 0.48 0,48 0.47 0.67 X x x x ® x
0.5 - 0.69 0.66 0.69 0.61 0.58 0.58 0.54 ] x x x x
- 0,51 0.51 0.51 0,51 0.51 0.50 0.50 x % % x ®
0.6 - 0.74 0,71 0.69 0.66 0.64 0.62 0.60 0.6 x ~ X ]
- 0.54 0.54 0.54 053 0.53 053 0.53 0.53 x x x x
0.7 - 0,79 0.76 0.73 071 0.68 0.66 0.64 0.62 0.60 x x *
- 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 x x x
0.8 - - 0.81 0.78 0.75 0.73 0.71 0.68 0.66 0.64 x x x
- - 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 [ x x
0.9 - - 0.85 0.82 0.79 0.77 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 K ]

- .60 0.60 0.60 0.60 0.60 059 059 .59 0.59
L00 - 0.89 0.86 0.85 0.81 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 x x
- 0.62 0.62 0,62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 > *





Chú thích: Các bảng 1đến bảng 10 được biểu thị như sau;

b- Chiều rộng đáy kênh (m)

Dòng trên – các trị số chiều sâu nước trong kênh (h) tính bằng mét; 
Dòng dưới – các trị số vận tốc trung bình trong mặt cắt, tính bằng m/s 
Kí hiệu (-) và (x) biểu thị mặt cắt quá hẹp và quá rộng;

trị số :
[image: image58.png]



Không nên thiết kế kênh có trị số E lớn quá vì những mặt cắt này thường chiếm nhiều diện tích mặt bằng.

Phụ lục 8

Vận tốc không xói cho phép

Bảng 1 – Vận tốc không xói cho phép (m/s) đối với đất dính

	Loại đất
	Kích thước hạt (mm)
	Vkx ứng với chiều sâu nước trung bình trong kênh (m/s)

	
	
	htb= 0,4
	htb= 1,0
	htb= 2,0
	htb ≥ 3

	Bụi và bùn 
Cát nhỏ 
Cát vừa

Cát thô 
Sỏi nhỏ 
Sỏi vừa 
Sỏi lớn

Đá dăm nhỏ

Đá dăm vừa

Đá dăm lớn

Đá cuội nhỏ

Đá cuội vừa

Đá cuội lớn

Đá tảng
	0,005 đến 0,05

0,05 đến 0,25

0,25 đến 1,00

1 đến 2,5

2,5 đến 5,0

5 đến 10,0

10 đến 15

15 đến 25

25 đến 40

40 đến 75

75 đến 100

100 đến 150

150 đến 200

lớn hơn 200
	0,12 đến 0,17

0,17 đến 0,27

0,27 đến 0,47

0,47 đến 0,53

0,53 đến 0,65

0,65 đến 0,80

0,8 đến 0,95

0,95 đến 1,2

1,2 đến 1,5

1,3 đến 2,0

2 đến 2,3

2,3 đến 2,8

2,8 đến 3,2

lớn hơn 3,2
	0,15 đến 0,21

0,21 đến 0,32

0,32 đến 0,57

0,57 đến 0,65

0,65 đến 0,8

0,8 đến 1,0

1,0 đến 1,2

1,2 đến 1,4

1,1 đến 1,8

1,8 đến 2,4

2,4 đến 2,8

2,8 đến 3,4

3,4 đến 3,9

lớn hơn 3,9
	0,17 đến 0,24

0,24 đến 0,37

0,37đến 0,65

0,65 đến 0,75

0,75 đến 0,9

0,9 đến 1,1

1,1 đến 1,3

1,3 đến 1,6

1,6 đến 2,1

2,1 đến 2,8

2,8 đến 3,2

3,2 đến 3,9

3,9 đến 4,5

lớn hơn 4,5
	0,19 đến 0,26

0,26 đến 0,4

0,4 đến 0,7

0,7 đến 0,8

0,8 đến 0,95

0,95 đến 1,2

1,2 đến 1,4

1,4 đến 1,8

1,8 đến 2,2

2,2 đến 3,0

3,0 đến 3,1

3,1 đến 4,2

4,2 đến 4,9

lớn hơn 4,9


Bảng 2 – Vận tốc không xói cho phép đối với đất dính khi bán kính thủy lực R= 1 và hàm lượng phù sa trong nước 0,1kg/m3
	Loại đất
	Tỉ lệ hạt có đường kính (d) dưới 0,005mm (%)
	Dung trọng khô của đất (T/m3)

	
	
	1,1 đến 1,3
	1,3 đến 1,7
	1,7 đến 2,0

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Đất sét pha nhẹ

Đất sét pha vừa

Đất sét pha nặng

Đất sét
	12 đến 18

18 đến 25

25 đến 31

33
	0,40 đến 0,60

0,45 đến 0,65

0,55 đến 0,70

0,65 đến 0,75
	0,60 đến 0,80

0,65 đến 0,85

0,70 đến 1,00

0,75 đến 0,90
	0,80 đến 0,90

0,85 đến 1,00

1,00 đến 1,20

0,95 đến 1,25


Chú thích:

1. Nếu hàm lượng phù sa trong nước lớn hơn 0,1kg/m3 thì trị số vận tốc không xói trong bảng trên có thể cộng thêm một số gia theo bảng 3.

2. Khi R khác 1, các trị số trong bảng 2 cần nhân với R1/3
Bảng 3 – Số gia của vận tốc không xói cho phép khi hàm lượng phù sa dòng chảy trong kênh lớn hơn 0,1kg/m3
	Loại đất
	Số gia (%)
	Loại đất
	Số gia (%)

	Cát nhỏ và cát vừa

Cát to 
Sỏi nhỏ 
Sỏi vừa 
Sỏi to
	15 đến 30

25 đến 35

25 đến 35

20 đến 25

10 đến 20
	Cuội

Đất sét pha nhẹ

Đất sét pha vừa

Đất sét pha nặng

Đất sét
	5 đến 10

10 đến 15

15 đến 20

20 đến 25

20 đến 25


Bảng 4 – Vận tốc không xói cho phép của kênh đào trong đá (m/s)

	Loại đá
	Lưu lượng của kênh (m3/s)

	
	dưới 1
	1 y 10
	trên 10

	- Đá trầm tích phong hóa mềm yếu (sét kết, bột kết, cát kết phong hoá)

- Đá trầm tích phong hoá vừa (đá dăm kết, đá vôi nứt nẻ, cát kết nứt nẻ)

- Đá trầm tích rắn chắc (cát kết, đá vôi, đá vôi silic)

- Đá kết tinh, đá phún xuất
	2,5

3,5

5,0

8,0
	3,00

4,25

6,00

9,00
	3,5

5,0

7,0

10,0


Bảng 5 – Vận tốc không xói cho phép của kênh có lớp áo bọc chống thấm (m/s)

	Loại gia cố
	Mác bê tông hoặc vữa xây
	Chiều sâu nước trong kênh (m)

	
	
	0,5
	1,0
	3,0
	5,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Lớp áo bằng bê tông (trong dòng chảy
	50
	9,6
	10,6
	12,3
	13,0

	không có cát và cuội sỏi)
	75

100

150

200

300
	11,2

12,5

14,0

15,6

19,2
	12,4

13,8

15,6

17,3

21,2
	11,3

16,0

16,0

20,0

24,6
	15,2

17,0

19,1

21,2

21,1

	Lớp áo bằng đá xây (trong dòng chảy không có cát và cuội sỏi)
	150-50

25

10
	7,4

6,3

4,3
	8,7

7,1

5,6
	10,7

9,1

6,2
	11,6

9,8

6,7

	Rọ đá (2,5 x 5,0 x 1,0) m và lớn hơn
	-
	4,7
	5,5
	6,8
	7,3

	áo bằng một lớp đá hộc đặt trên lớp đá dăm hoặc đất sét:

+ Nền bằng đất đắp mới đầm nện khi cỡ đá hộc;

15 đến 20cm

20 đến 30cm
	
	2,4

2,8
	2,8

3,3
	3,5

4,1
	3,8

4,4

	+ Nền đá lún hoặc được đầm nện chặt khi có đá hộc:

15 đến 20

20 đến 30
	-

-
	2,6

3,0
	3,0

3,6
	3,7

4,5
	4,0

4,9

	áo gồm 2 lớp đá hộc đặt trên lớp đá dăm khi cỡ đá hộc:

15 đến 20

20 đến 30
	-

-
	3,0

3,1
	3,5

3,7
	4,3

4,7
	4,7

5,1


Phụ lục 9

Hệ số nhám của kênh và sông suối

Bảng 1- Hệ số nhám của kênh đất

	Đặc điểm của kênh
	Hệ số nhám (n) của lòng kênh

	
	Kênh tưới
	Kênh tiêu

	1. Lưu lượng kênh lớn hơn 25m3/s

- Tuyến kênh đi qua đất dính và các loại đất cát

- Tuyến kênh đi qua đất lẫn sỏi cuội

2. Lưu lượng của kênh từ 01 đến 25 m3/s

- Tuyến đi qua đất dính và các loại đất cát

- Tuyến đi qua đất lẫn sỏi cuội

3. Lưu lượng của kênh nhỏ hơn 1m3/s

4. Kênh sử dụng theo định kì
	0,020

0,0225
0,0225

0,025

0,035

0,0275
	0,025

0,0275
0,030

0,0325

0,035


Bảng 2 - Hệ số nhám của kênh đào trong đá

	Đặc điểm của mặt lòng kênh
	Hệ số nhám (n)

	1. Mặt được sửa sang tốt

2. Mặt được sửa sang vừa và không có chỗ lồi lõm

3. Mặt được sửa sang vừa, có chỗ lồi lõm
	0,02 đến 0,025

0,03 đến 0,035

0,04 đến 0,045


Bảng 3 - Hệ số nhám của kênh có lớp áo bọc

	Loại gia cố
	Đặc điểm ở trên mặt
	Hệ số nhám (n)

	1. Tráng vữa xi măng trên mặt bằng phẳng
2. Mặt bằng bê tông
3. Mặt phun vữa xi măng

4. Cầu máng bằng gỗ
5. Mặt lát bằng đá tròn cạnh

6. Mặt xây lát bằng đá đã gia công

7. Mặt xây lát bằng gạch

8. Mặt xây lát đá hộc trát bằng vữa xi măng
	- Nhẵn

- Không nhẵn

- Dùng ván khuôn bằng gỗ

- Mặt nhám

- Mặt đã sửa chữa bằng phẳng

- Mặt chưa sửa

- Gỗ bào nhẵn

- Gỗ chưa bào nhẵn
	0,012

0,014

0,015

0,017

0,015

0,018

0,012

0,013

0,0225

0,015

0,013

0,011- 0,012


Bảng 4 - Hệ số nhám của sông suối thiên nhiên

	Đặc trưng của lòng dẫn
	Hệ số nhám (n)

	- Lòng dẫn là đất trong điều kiện thuận lợi (sạch, thẳng)

- Lòng dẫn có lẫn đá trong điều kiện thuận lợi

- Lòng dẫn là đất cứng trong các điểu kiện rất thuận lợi

- Lòng dẫn có dòng chảy quẩn,có nhiều bối tích hoặc thực vật che phủ, dòng chảy quẩn,cô nhiều tạp chất và rất cong.

- Lòng dẫn cong đều đặn với số lượng bãi bối và hố xói không lớn lắm

- Như trên nhưng dòng chảy có nhiều tạp chất và đá lăn

- Những đoạn sông có nhiều tạp chất,dòng chảy rất chậm và các hố xói sâu

- Những đoạn sông có rất nhiều tạp chất kiểu đầm lầy (rác rưởi, ở nhiều chỗ nước ứ đọng)

- Các bãi bối của sông lớn và trung bình có các lớp phủ bằng thực vật (có bụi cây)

- Các bãi bối có rất nhiều tạp chất,dòng chảy yếu, hố xói sâu và lớn
- Như trên nhưng với dòng chảy xiết

- Các bãi bồi khô, các lùm cây rậm
	0,025 đến 0,03

0,03 đến 0,04

0,04

0,05
0,033 đến 0,045

0,035 đến 0,05

0,05 đến 0,08

0,075 đến 0,15
0,05

0,08
0,10

0,20


Phụ lục 10

Xác định kích thước mặt cắt kênh theo phương pháp mặt cắt thuỷ lực lợi nhất

Bài toán 1:

- Xác định chiều rộng đáy kênh hình thang, biết Q = 8m3/s; h = 1,60m; m = 1,75; n = 0,025 và i= 0,0004

Tính trị số
[image: image59.png]



Trong đó:
[image: image60.png]



- xác định theo bảng 1 của phụ lục này; 
Bln - bán kính thuỷ lực ứng với mặt cắt thuỷ lực lợi nhất.

- Từ bảng 2 tìm được Bln = 1,03m do đó:
[image: image61.png]



- Theo bảng 3, khi m = 1,75 tỷ số

Ta có: 
[image: image62.wmf]ln

R

b

= eq\f(b,Rln 3,28 và chiều rộng đáy kênh cần tìm sẽ là

[image: image63.png]b :(RL]R‘" =328.1.03=338m




Bài toán 2:

Xác định chiều sâu nước h của kênh hình thang biết:

b = 2m, Q = 3m3/s, m = 1, n = 0,014, i =0,0008
[image: image64.png]



Theo bảng 2 khi n = 0,014 ta thấy trị số:

Rln = 0,54m do đó
[image: image65.png]LA Y]
R, 054




Từ bảng 3 tìm được [image: image66.png]——146;



 
Chiều sâu của dòng chảy trong kênh: h = 1,46 Rln= 1,46.0,54 = 0,79m

Bài toán 3:

Tính kích thước của kênh hình thang biết:

Q = 4,25m3/s, m = 1,5, i= 0,0004, n = 0,225 và vận tốc V = 0,75m/s.
[image: image67.png]



Tra bảng 2 với n = 0,0225 có:

Rln= 0,81m và 
[image: image68.wmf]ln

R

C

Rln = 38,54m/s

Vận tốc ứng với mặt cắt thuỷ lực lợi nhất
[image: image69.png]



Theo bảng 3 ứng với:
[image: image70.png]



Kích thước kênh sẽ là:
[image: image71.png]



Bài toán 4:

Xác định chiều rộng đáy và độ dốc của kênh hình thang để tải lưu lượng:

Q = 3,5m3/s, cho biết m = 1,5, n = 0,025, h = 1,2m và V = 0,5m/s.
[image: image72.png]



- Bán kính thuỷ lực:
[image: image73.png]



- Tra bảng 2:

- ứng với n= 0,025 tìm được [image: image74.png]



- Độ dốc đáy kênh:
[image: image75.png]



Bảng 1 – Bảng xác định trị số (4m0)-1 theo m

	m
	0
	0,50
	0,75
	1,25
	1,50
	1,75
	2,00
	2,25
	2,5
	3,00

	m0

(4m0) -1
	2,000

0,1250
	1,736

0,144
	1,750

0,143
	1,828

0,137
	1,952

0,128
	2,106

0,119
	2,282

0,110
	2,482

0,101
	2,885

0,087
	3,325

0,076


[image: image76.png]Bang 2 - Bang xéc dinh tri so f (R,) theo R va n

n = 0,012 n = 0,014 n 0,017 n = 0,020
O Ry | C VB | £ ) | C VR | £ R | C VR | £ Giny | © VR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,05 0,034 13,48 0,027 10,82 0,020 8,00 0,015 6,02
0,06 0,054 15,10 0,014 12,19 0,033 9,10 0,025 6,94
0,07 0,081 16,63 0,066 13,48 0,050 10,15 0,039 7,81
0,08 0,116 18,07 0,094 14,70 0,071 11,11 0,055 8,64
0,09 0,157 19,44 0,128 15,87 0,098 12,08 0,076 9,44
0,10 0,207 20,74 0,170 16,98 0,130 12,99 0,102 10,24
0,11 0,266 22,00 0,218 18,05 0,168 13,87 0,132 10,94
0,12 0,333 23,21 0,275 19,09 0,210 14,72 0,168 11,66
0,13 0,111 243 8 0,339 20,09 0,262 - 15,54 0,209 12,36
0,14 0,500 25,51 0,411 21,06 0,319 16,34 0,255 13,04
0,15 0,598 26,61 0,495 22,01 0,385 17,12 0,309 13,71
0,16 0,709 27,69 0,588 22,93 0,459 17,88 0,368 14,35
0,17 0,830 28,73 0,690 28,83 0,538 18,63 0,433 14,99
0,18 0,960 29,75 0,800 24,70 0,625 19,35 0,502 15,61
0,19 1,110 30,75 0,926 25,57 0,725 20,07 0,585 16,23
0,20 1,27 31,72 1,06 26,10 0,826 20,76 0,673 16,82
0,21 1,44 32,68 1,20 27,23 0,943 21,45 0,769 17,41
0,22 1,63 33,61 1,35 28,03 1,07 22,12 0,871 17,99
0,23 1,83 34,51 1,52 28,03 1,20 22,78 0,982 18,56
0,24 2,04 35,44 1,70 29,67 1,35 |.2343 | 1,10 19,12
0,25 2,27 36,33 1,90 30,38 1,50 24,07 1,23 19,67
026 2,51 37,20 2,11 31,14 1,67 24,70 1,36 20,21
0,27 a7 38,06 2,32 31,88 1,85 25,32 1,51 20,74
028 3,05 38,90 2,56 32,61 2,03 25,04 1,67 21,28
0,29 3,34 39,74 2,80 33,33 2,23 26,54 1,83 21,80
0,30 3,65 40,56 3,06 34,05 2,44 27,14 2,01 22,30
031 3,98 41,37 3,34 34,75 2,67 27,72 2,19 22,81
032 4,32 42,17 3,64 35,44 2,90 28,21 2,30 23,32
033 4,67 42,07 3,91 36,14 3,14 28,89 2,59 23,82
0,34 5,06 43,75 4,26 36,81 3,40 2946 | 2.8) 24,31
0,35 5,45 44,52 4,59 37,49 3;68 . 30,02 3,04 24,80
0,36 5,87 45,28 4_4'95 39,15 3,97 30,58 J_3'27 25,28





[image: image77.png]Bang 2 - (tiép theo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,92 67,10 79,31 57,50 67,90 47,20 55,80 40,00 47,34
0,94 71,00 80,32 60,80 68,79 50,00 | 56,56 42,40 48,00
0,96 74,90 81,32 64,20 69,67 52,90 |.57,31 44,80 48,67
0,98 79,10 82,32 67,69 70,55 55,80 58,06 47,40 49,33
1,00 88,30 83,32 71,40 71,43 58,80 58,81 50,00 50,00
1,02 87,70 84,31 75,20 72,30 62,00 59,56 52,70 50,65
1,04 92,20 85,28 79,40 73,15 65,30 60,20 55,60 51,29
1,06 97,10 86,24 83,10 74,00 68,60 61,01 58,50 51,92
1,08 102 87,20 87,30 74,84 71,90 | 61,75 61,40 52,56
1,10 107 88,15 91,70 75,68 75,60 | 6845 64,50 53,19
1,12 112 89,10 96,10 76,51 79,20 | 63,16 67,60 53,82
1,14 117 90,04 100 77,34 83,00 | 6387 70,90 54,45
1,16 122 90,98 105 78,17 87,00 64,78 74,10 55,08
1,18 128 91,89 110 78,97 90,90 | 6527 77,50 55,68
1,20 134 92,81 115 79,78 95,00 65,96 81,10 56,29
1,22 140 93,72 120 80,58 99,20 66,64 84,80 56,90
1,24 146 94,62 125 81,38 - | 130 67,33 88,50 57,50
1,26 152 95,52 130 82,17 108 68,00 92,30 58,10
1,28 158 96,41 136 82,96 113 68,68 96,10 58,70
1,30 164 97,30 142 83,74 118 69,36 100 59,30
1,32 17 98,19 147 84,53 122 70,03 104 59,90
1,34 178 99,06 153 85,30 127 70,69 109 60,48
1,236 185 99,94 159 86,07 132 71,36 113 61,06
1,38 192 100,79 165 86,82 137 72,00 117 61,63
140 200 101,64 172 87,68 142 72,65 122 62,21
1,42 207 102,49 178 88,32 148 | 7320 127 62,78
144 214 108,34 185 89,97 153 73,93 131 63,35
146 222 104,18 192 89,81 159 74,57 136 63,91
148 230 105,02 198 90,55 165 75,21 141 64,47
1,50 238 105,86 205 91,30 171 75,85 146 65,04
1,55 259 107,9 224 93,12 186 77,41 159 66,48
1,60 281 109,96 243 94,92 202 78,97 173 67,80
1,65 305 11,6 263 96,69 219 80,49 188 69,45
1,70 330 113,95 284 98,45 237 82,00 204 70,49





[image: image78.png]Bang 2 - (tiép theo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,75 355 115,92 307 100,19 256 83,50 220 71,82
1,80 382 117,85 380 101,89 275 84,97 237 73,14
1,85 410 119,76 355 108,59 296 86,43 254 74,43
1,90 439 121,66 . 380 105,27 317 87,88 273 75,72
1,95 469 123,52 406 106,92 340 89,30 292 76,98
2,00 561 125,37 4381 108,56 363 90,72 313 78,24
2,05 535 127,21 463 110,19 387 92,12 334 79,49
2,10 569 129,01 493 111,78 412 93,50 356 80,71
2,15 605 130,86 524 113,36 438 94,85 379 81,92
2,20 641 132,57 556 114,94 466 96,22 402 83,18
2,25 680 134,34 590 116,50 494 . 97,58 427 84,34
2,30 720 136,09 625 118,06 523 98,92 452 85,54 ‘
2,35 761 137,80 éOZ 119,58 554 100,24 479 80,71 ]
2,40 804 139,81 690 121,09 585 101,54 507 87,87
2,45 847 141,21 736 122,50 617 102,85 535 89,03
2,50 893 142,89 116 124,09 651 101,14 565 90,19
2,55 940 144,57 817 129,58 685 105,43 595 91,34
2,60 988 146,21 859 127,03 721 106,69 625 92,46
2,65 1038 147,84 902 128,48 758 107,94 658 93,58
2,70 1089 149,46 947 129,92 796 109,19 690 94,69
2,75 1142 151,000 993 131,35 835 110,43 725 95,80
2,80 1196 152,67 1041 182,78 875 111,67 760 96,90
2,85 1253 154,37 1090 134,20 917 112,90 798 98,00
2,90 1312 155,86 1140 135,61 960 114,13 833 99,10
2,95 1370 157,41 1192 136,99 1004 115,32 870 100,16
3,00 1431 158,95 1245 138,36 1049 116,51 909 101,33
3,10 1557 162,02 1356 141,08 1142 118,87 993 103,33
3,20 1690 - | 165,05 1472 143,78 1241 121,21 1680 105,43
3,30 1830 168,03 " 1595 146,43 1345 123,51 1170 107,48
3,40 1977 170,98 1728 149,06 1451 125,80 1266 109,52
3,50 2130 173,9 1858 151,67 1569 128,06 1366 111,56
3,60 2291 176,78 1999 154,22 1688 130,28 1471 113,54
3,70 2459 179,63 2146 156,76 1814 ©132,49 1581 115,51
3,80 2635 182,45 2300 159,28 1945 134,68 1696 117,48





[image: image79.png]Bang 2 - (tiép theo)

1 2 3 4 5 6 T 8 9
3,90 2818 185,22 2457 161,74 207,9 136,83 1815 119,40
4,00 3006 187,97 2632 164,19 2222 138,96 1942 121,31
4,20 3411 193,38 2985 169,01 2525 143,15 2208 125,07
4,40 3846 198,67 3367 178,73 2849 147,27 2494 128,76
4,60 4310 203,90 3759 178,40 3195 151,34 2793 132,41
4,80 4808 209,03 4219 182,93 3581 155,21 3135 135,96
5,00 5350 214,00 4686 187,42 3980 i 159,21 3487 139,47
5,25 6068 220,14 5317 192,90 4520 163,99 3963 143,77
5,50 6841 226,15 5998 198,27 5103 168,68 4476 147,98
5,75 7673 232,09 6731 203,58 5730 173,32 5031 152,16
6,00 8563 237,86 7514 208,73 6402 177,83 5624 156,21
6,5 10527 249,15 9246 218,84 7887 186,67 6936 164,17
7,0 12743 260,06 11200 228,60 9566 195,22 8422 171,87
. n = 0,025 n = 0,025 n = 0,0275 n = 0,03
O I @y | ©VEm | @) | C VR | £y | O VR | 1 (i) | € VR

1 2 3 4 5 6 i 8 9
0,05 0,012 4,78 0,009 3,79 0,007 2,98 0,006 2,30
0,06 0,020 5,58 0,016 4,49 9,013 3,60 0,010 2,86

10,07 0,031 6,34 0,025 5,17 0,021 4,21 0,017 3,40

0,08 0,045 p A 0,037 5,81 0,031 4,79 0,025 3,93
009 0,063 7,71 0,052 641 0,053 5,35 0,036 4,41
0,10 0,034 8,45 0,070 7,04 0,059 5,89 0,049 4,94
0,11 0,110 9,10 0,093 7,63 0,077 6,42 0,066 5,22
0,12 0,110 9,74 0,118 8,20 0,100 6,94 0,085 5,89
0,18 0,175 10,36 0,148 8,76 0,126 7,45 0,107 6,36
0,14 0,215 10,97 0,183 9,30 0,156 791 0,133 6,81
0,15 0,260 11,56 0,221 9,83 0,190 8,43 0,163 7,25
0,16 0,311 12,13 0,265 10,36 0,228 8,90 0,197 7,69
0,17 0,368 12,71 0,314 10,87 0,271 9,37 0,235 8,12
0,18 0,430 13,26 0,368 11,37 0,318 9,83 0,277 8,55
| 0,19 0,499 13,81 0,429 11,87 0,371 10,29 0,324 8,97

h&ﬂ) 0,575 14,34 0,494 12,35 0,429 10,73 0,375 9,37





[image: image80.png]bang « = (ucp inco)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,60 11,30 31,38 10,10 27,93 9,04 25,12 8,20 22,77
0,62 12,30 32,09 11,00 28,59 9,90 25,73 9,00 23,34
0,64 13,40 32,80 12,00 @ | 1080 26,34 9,80 23,91
0,66 14,60 33,51 13,00 29,90 11,70 26,95 10,70 24,19
0,68 15,80 34,21 14,10 30,54 12,70 | . 27,54 11,60 25,05
0,70 17,10 34,88 15,30 31,16 13,80 28,12 12,50 25,59
0,72 18,40 35,56 16,50 31,78 14,30 28,70 13,50 26,13
0,74 19,80 36,23 17,80 32,41 16,00 29,28 14,60 26,68
0,76 21,30 36,90 19,10 33,03 17,20 29,86 15,70 27,22
0,78 21,80 37,36 20,10 33,63 18,50 30,42 16,90 27,75
0,80 24,40 38,21 21,90 34,23 19,80 30,98 18,10 28,28
0,82 26,10 38,86 23,40 34,81 21,20 31,55 19,40 28,80
0,84 27,90 39,50 25,00 35,42 22,60 32,09 20,70 29,31
0,86 29,70 40,13 26,60 36,00 21,10 32,61 22,10 29,83
0,88 31,60 40,76 28,30 36,58 25,00 33,18 23,40 30,31
0,90 33,50 41,39 30,10 37,17 27,00 | 3372 24,90 30,85
0,92 35,60 42,02 31,90 37,75 29,00 34,26 26,50 31,36
0,94 37,70 42,62 33,90 38,31 30,80 34,79 28,20 31,83
0,96 39,80 43,23 35,80 38,87 32,60 35,31 29,90 32,35
0,98 42,00 43,84 37,90 39,43 34,40 35,84 31,60 32,84
1,00 44,40 41,41 40,00 40,00 36,40 36,36 33,30 33,33
1,02 46,90 45,05 42,20 40,55 38,30 36,38 35,10 33,82
1,04 49,40 45,63 44,40 41,99 40,50 37,39 37,00 34,30
1,06 51,90 46,21 46,70 41,63 42,60 37,39 39,00 34,77
1,08 51,60 46,79 49,20 42,17 44,80 38,40 41,10 35,25
1,10 57,50 47,37 51,80 42,71 47,40 38,90 43,30 35,72
112 60,20 47,95 54,30 43,24 49,50 39,40 45,40 36,19
1,14 62,90 48,53 56,60 43,78 51,80 | 39,90 47,60 36,67
1,16 66,10 49,11 59,50 44,32 54,30 40,40 50,00 37,14
1,18 69,20 49,67 62,40 44,83 56,80 40,89 52,40 37,59
1,20 72,30 50,22 65,30 45,34 59,60 41,37 54,80 38,05
1,22 75,60 50,77 68,20 46,85 62,30 41,85 57,30 38,50
1,24 78,90 51,32 71,40 46,37 65,10 42,33 59,90 38,95
1,26 82,60 51,87 74,60 46,88 68,00 42,80 62,50 39,40





[image: image81.png]Bang 2 - (tiép theo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,28 86,20 52,43 71,50 | 47,39 7090 |- 4328 65,40 | 39,86
1,30 89,50 | 52,98 80,90 47,90 74,00 43,76 68,10 | 40,31
1,32 93,20 53,52 84,30 48,41 76,90 44,24 70,90 | 4076
1,34 97,10 54,06 87,70 | 4891 80,30 | 44,70 74,10 | 41,20
1,36 101 54,60 91,40 | 4941 8350 | 4517 76,90 | 41,64
1,38 105 55,12 95,00 49,89 86,90 45,62 80,00 | 42,07
1,40 109 55,64 98,70 50,38 90,30 46,08 83,30 42,50
1,42 13 56,16 102 50,86 93,80 | 41,53 86,60 | 42,93
1,44 118 56,69 106 51,35 97,50 | 46,99 90,10 | 4336
1,46 122 57,21 110 51,83 101 47,44 93,60 | 4379
1,48 126 57,73 114 52,31 105 47,89 96,90 | 44,22
1,50 131 58,25 119 52,80 109 | . 4835 100 44,64
1,55 143 59,52 130 53,98 119 49,46 110 45,69
1,60 156 60,79 141 55,16 129 50,57 120 46,73
1,65 169 62,03 153 56,31 140 51,65 130 41,75
1,70 183 63,26 166 57,46 152 52,72 | . 141 4871
1,75 198 64,49 179 58,60 165 53,80 152 49,19
1,80 213 65,69 194 59,72 178 54,85 164 50,78
1,85 229 66,88 208 60,83 191 55,89 177 51,71
1,90 215 68,07 223 61,9% 205 56,94 190 52,76
1,95 263 69,24 240 63,02 220 57,95 201 53,73
2,00 282 70,39 257 64,10 236 58,97 219 54,68
2,05 300 71,55 274 65,18 252 | 59,98 234 55,64
2,10 320 72,67 291 66,23 269 60,96 249 56,57
2,15 341 73,79 310 67,27 286 61,91 266 57,50
2,20 363 74,91 330 68,31 305 62,92 203 58,43
2,25 385 76,02 351 69,35 323 63,90 300 59,35
2,30 408 77,13 372 70,38 343 64,87 319 60,28
2,35 433 78,21 | 394 71,39 364 65,82 338 61,17
2,40 457 79,28 417 72,39 385 66,76 357 62,07
2,45 483 80,35 440 73,39 406 67,70 377 62,96
2,50 510 81,42 465 74,39 429 68,64 398 63,85
2,55 536 82,48 490 75,38 452 69,58 420 61,74
2,60 565 83,52 515 76,35 476 443 65,60

70,19





[image: image82.png]Bang 2 - (két thic)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,65 595 81,55 543 77,31 500 71,39 467 66,46
2,70 625 85,57 571 18,27 526 72,30 491 67,32
2,75 654 86,60 599 79,22 553 73,20 516 68,17
2,80 685 87,62 628 80,18 581 74,10 541 69,03
2,85 719 88,64 658 81,13 609 75,00 568 69,88
2,90 754 89,65 690 82,08 638 75,88 595 70,73
2,95 789 90,64 122 83,00 668 76,76 623 71,55
3,00 825 91,62 755 83,91 699 17,62 651 72,37
3,10 899 93,57 824 85,74 762 79,34 711 74,00
3,20 978 95,51 897 87,55 830 81,05 775 75,63
3,30 1061 97,42 973 89,33 910 82,73 841 77,22
3,40 1148 99,30 1053 91,10 976 84,40 911 78,81
3,50 1239 101,18 1138 92,68 1051 86,06 985 80,39
3,60 1335 103,02 1226 94,58 1136 87,60 1062 81,91
3,70 1435 104,85 1318 96,29 1223 89,30 1143 83,47
3,80 1540 106,67 1415 .| 98,00 1313 90,92 1228 85,01
3,90 1650 108,45 1515 99,66 1406 92,49 1316 86,51
4,00 1761 110,32 1621 101,32 1508 94,06 1408 88,00
4,20 2001 118,70 ly845 101,54 1715 97,14 1605 90,93
4,40 2268 117,12 2088 107,79 1938 100,17 1814 93,82
4,60 2538 120,51 2336 110,96 2183 103,18 2037 96,09
4,80 2849 128,81 2625 114,06 2445 166,10 2294 99,46
5,00 8177 127,07 .2928 117,18 2725 109,00 2556 102,23
5,25 3612 131,06 3331 120,87 3102 112,55 2911 105,60
5,50 4083 131,98 3768 124,55 3510 116,03 8295 108,92
5,75 4501 138,86 4239 128,20 3951 119,49 3710 112,22
6,00 5135 142,63 4742 181,73 1422 122,81 1155 115,41
6,50 6339 150,03 5860 138,69 5468 129,13 5142 121,71
7,00 7778 157,20 7126 145,43 6655 135,82 6262 127,80





[image: image83.png]Bang 3 - Bang tinh kénh hinh thang

s v R | h | bw Rb,,.
Vin Rin Rmn mo Rin
m=05 | m=0,75 m=1 m=1,25 | m=1,5 |m=1,75| m=2 m=2,5 m=3
1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,010 0,4450 0,301 0,304 30,44 52,67 53,02 55,32 59,02 62,65 | 6891 | 74,21 87,93 100,30
0,020 | 05266 | 0,387 | 0,394 | 1972 | 3404 | 3421 | 36,65 | 3800 | 4094 | 4431 | 4796 | 5591 | 64339
0,030 | 0,5799 0,446 0,460 15,32 26,38 26,46 27,54 29,33 31,57 | 34,15 | 38,94 43,04 49,55
0,040 | 0,6202 0,493 0,512 12,81 21,98 22,05 22,90 24,36 26,21 | 28,34 | 30,64 35,67 41,05
0,050 | 0,6526 0,531 0,558 11,15 19,08 19,10 19,83 21,07 22,65 | 24,47 | 26,45 30,78 35,40
0,060 | 0,6798 0,565 0,599 9,98 17,03 17,02 17,65 18,74 21,63 | 21,63 | 23,48 26,30 31,39
0,070 | 0,7032 0,594 0,636 9,08 15,45 15,41 15.96 16,93 18,17 | 19,61 | 21,18 24,61 28,28
0,080 | 0,7237 0,619 0,669 8,36 14,17 14,12 14,61 15,48 16,60 | 17,90 | 19,32 22,44 25,78
0,790 0,7419 0,643 0,701 7,79 13,17 12,63 13,53 14,32 15,35 | 16,54 | 17,85 20,71 23,79
0,100 | 0,7589 0,664 0,730 7,30 12,32 12,23 12,62 13,34 14,29 | 15,39 | 16,60 19,25 22,10
0,102 | 0,7613 0,668 0,736 7,?2 12,17 12,08 12,46 13,1_7 14,11 | 15,19 | 16,38 19,00 2!,81
0,104 | 0,7643 0,672 0,741 7,14 12,02 11,93 12,31 13,01 13,93 | 14,99 | 16,17 18,75 21,52
0,106 0,7673 0,675 0,747 7,05 11,88 11,79 12,15 12,84 13,74 | 14,80 | 15,95 18,49 21,22
0,108 0,7702 0,679 0,752 6,97 11,73 11,64 12,00 12,68 13,56 | 14,60 | 15,74 18,24 20,93
0,110 0,7730 0,683 0,758 6,89 11,53 11,49 11,84 12,51 13,38 | 11,40 | 15,52 17,99 20,46
0,112 | 0,7758 0,687 0,763 6,82 11,45 11,36 11,71 12,36 13,22 | 14,23 | 15,33 17,77 20,46
0,114 0,7786 0,690 0,769 6,74 11,32 11,22 11,56 12,20 13,05 14,04 15,13 17,53 20,11
L 0,116 | 0,7813 | 0,694 0,774 | 6.63 11.20 11,20 11,43 12,07 12,90 13,88 14,96 17,33 19,88





[image: image84.png]1 2 3 4 L 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14
0,118 | 0,7839 | 0,697 | 0,780 | 6,60 | 11,08 10,97 11,29 | 11,92 | 12,74 | 13,71 1477 | 17,10 | 19,62
0,120 | 0,7865 | 0,701 | 0,785 | 6,54 | 10,96 10,86 11,17 | 11,79 | 12,60 | 13,56 | 14,60 | 16,91 | 19,40
0,122 [ 0,7918 | 0,704 | 0,790 | 6,48 | 10,85 10,74 11,06 | 11,65 | 12,15 | 13,39 | 14,43 | 16,71 | 19,16
0,124 [ 0,7916 | 0,707 | 0,795 | 6,41 | 10,73 10,62 1092 | 11,52 | 12,31 | 13,23 | 14,25 | 1650 | 18,93
0,126 | 0,7940 | 0,711 | 0,800 | 6,35 | 10,63 10,52 10,81 | 11,40 | 12,18 | 13,10 | 14,11 | 16,33 | 18,73
0,128 | 0,7965 | 0,714 | 0,805 | 6,29 | 1051 10,41 10,70 | 11,28 | 12,04 | 12,95 | 13,94 | 16,14 | 18,50
0,130 | 0,7988 | 0,717 | 0,810 | 6,23 | 10,41 10,30 10,58 | 11,15 | 11,91 | 12,80 | 13,78 | 1595 | 18,29
0,132 | 0,8012 | 0,720 | 0,815 | 6,18 | 10,31 10,19 10,47 | 11,03 | 11,78 | 12,66 | 13,64 | 1578 | 18,09
0,134 [ 0,8035 | 0,723 | 0,820 | 6,12 | 10,21 10,09 10,37 | 10,92 | 11,66 | 12,53 | 1349 | 1560 | 17,89
0,136 | 0,8058 | 0,726 | 0,826 | 6,07 | 10,12 9,99 10,26 | 10,81 | 11,54 | 12,40 | 13,34 | 15,14 | 17,69
0,138 | 0,8080 [ 0,729 | 0,830 | 6,01 | 10,02 9,90 10,16 | 10,70 | 11,42 | 12,27 | 13,330 | 1527 | 17,50
0,140 | 0,8102 | 0,732 | 0,835 | 596 9,93 0,81 10,06 | 10,59 | 11,30 | 12,14 | 13,07 | 15,11 | 17,32
0,142 | 1,8124 | 0,735 | 0,839 | 591 9,84 9,71 9,96 | 10,49 | 11,19 | 12,02 | 12,94 | 14,96 | 17,14
0,144 | 0,8145 | 0,738 | 0,814 | 586 9,75 9,63 988 | 10,39 | 11,08 | 11,91 | 12,81 | 1481 | 1697
0,146 | 0,8166 | 0,741 | 0,845 | 581 9,67 9,54 9,78 | 10,29 | 10,98 | 11,79 | 12,68 | 14,66 | 16,79
0,148 | 0,8187 | 0,743 | 0,853 | 577 9,59 9,45 9,69 | 10,19 | 10,87 | 11,67 | 12,55 | 14,51 | 16,22
0,150 | 0,8207 | 0,746 | 0,858 | 5,72 9,50 9,37 9,60 | 10,09 | 10,76 | 11,55 | 12,42 | 14,36 | 16,44
0,152 | 0,8227 | 0,749 | 0,363 | 5,67 9,12 9,29 9,51 10,00 | 10,66 | 11,45 | 12,30 | 1422 | 16,29
0,154 | 0,8247 | 0,752 | 0,867 | 5,63 9,34 9,21 9,43 991 | 10,56 | 11,34 | 12,19 | 14,09 | 16,13
0,156 | 0,8266 | 0,754 | 0,872 | 559 9,26 9,13 9,35 982 | 1047 | 11,23 | 12,08 | 1395 | 15,98
0,158 | 0,8286 | 0,757 | 0,876 | 555 9,19 9,05 9,27 9,73 | 10,37 | 11,12 | 11,96 | 13,82 | 15,82





[image: image85.png]Béng 3 - (tiép theo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,160 | 0,8305 | 0,759 0,881 5,51 9,12 8,97 9,18 9,64 | 10,27 | 11,02 | 11,85 | 13,68 15,66
0,162 | 0,8323 | 0,762 0,885 5,47 9,05 8,90 9,11 9,56 10,18 | 12,92 | 11,74 | 13,56 15,52
0,164 | 0,8342 | 0,764 0,890 5,43 8,98 8,83 9,03 9,48 10,10 | 10,83 | 11,64 | 13,43 15,38
0,166 | 0,8360 | 0,767 6,894 5,39 8,91 8,76 8,96 9,40 | 10,01 | 10,73 | 11,53 | 13,34 15,23
0,168 | 0,8378 | 0,769 0,899 535 | 884 8,63 8,88 9,32 9,92 | 10,64 | 11,43 | 13,19 15,09
0,170 | 0,8395 | 0,772 0,903 5,31 8,77 8,62 8,81 9,24 9,83 | 10,54 | 11,32 | 13,06 14,95
0,172 | 0,8413 | 0,774 0,907 5,27 8,70 8,55 8,74 9,16 9,75 | 10,45 | 11,23 | 12,95 14,82
0,174 | 0,8430 | 9,776 0,911 5,24 8,64 8,49 8,67 9,09 9,67 | 10,36 | 11,13 | 12,84 14,69
0,176 | 0,8446 | 0,779 0,916 5,20 8,58 8,42 8,60 9,02 9,59 | 10,28 | 11,04 | 12,73 14,56
0,178 | 0,8463 | 0,781 0,920 5,17 8,52 8,36 8,53 8,94 9,51 | 10,19 | 10,94 | 12,62 14,43
0,180 | 0,8480 | 0,783 0,924 5,14 8,45 8,29 8,46 8,87 9,43 | 10,10 | 10,84 | 12,50 14,30
0,182 | 0,8496 | 0,786 0,928 5,10 8,39 8,23 8,40 8,80 9,36 | 10,02 | 10,76 | 12,40 14,18
0,184 | 0,851 [ 0,788 0,933 5,07 8,33 8,17 8,33 8,73 9,28 | 9,94 | 10,67 | 12,30 14,06
0,186 | 0,8528 | 0,790 | 0,937 | 5,00 8,28 L8l 8,27 8,66 9,20 | 9,86 | 10,58 | 12,19 18,94
0,188 | 0,8514 | 0,792 0,941 5,00 8,22 8,05 8,21 8,59 9,13 | 9,78 | 10,49 | 12,09 13,82
0,190 | 0,8559 | 0,794 0,945 4,97 8,16 8,10 8,15 8,53 9,06 | 9,70 | 10,40 | 11,99 13,70
0,192 | 0,8574 | 0,796 0,949 4,94 8,11 7,94 8,09 8,47 899 | 9,62 | 10,32 | 11,89 13,59
0,194 | 0,8589 | 0,798 0,953 4,91 8,06 789 |- 8,03 8,40 8,92 | 9,55 ’10,24 11,80 13,18
0,196 0,8604 | 0,800 0,957 4,86 7,00 7,83 7,98 8,34 8,86 9,47 10,16 11,70 18,37
0,198 | 0,8619 | 0,802 0,961 4,85 7,95 7,78 7,92 | 827 8,79 | 9,40 | 10,08 | 11,61 13,26
0.200 | 0.8633 | o.804 0.965 4.83 7.90 7,72 7.86 8,21 872 | sa32 | 1000 | 11,51 13,15





[image: image86.png]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,202 | 0,8648 | 0,806 0,969 4,80 7,85 7,67 7,81 8,15 8,66 | 9,25 9,92 11,42 13,05
0,204 | 0,8662 | 0,808 0,973 4,77 7,80 7,62 7,75 ) 8,09 8,59 | 9,18 9,85 11,33 12,95
0,206 | 0,8676 | 0,810 0,977 4,74 7,75 7,57 7,70 8,04 8,53 | 9,12 9,77 11,25 12,84
0,208 | 0,8690 | 0,812 0,981 4,72 7,70 7,52 7,64 7,98 8,46 | 9,05 9,70 11,16 12,74
0,210 | 0,8703 | 0,814 0,985 4,69 7,65 7,47 7,59 7,92 8,40 | 8,98 9,62 11,07 12,64
0212 | 0,8717 | 0,816 0,989 4,66 7,60 7,42 7,54 787 8,34 | 8,92 9,55 10,99 12,55
0,214 | 0,8730 | 0,818 0,993 4,64 7,56 7,37 7,49 7,81 8,28 8,85 9,48 10,91 12,45
0,216 | 0,8743 | 0,820 0,996 4,61 7,51 7,33 7,44 7,76 8,23 | 8,79 9,42 10,82 12,35
0,218 | 0,8756 | 0,821 1,000 4,59 7,47 7,28 7,39 7,70 8,17 | 8,72 9,35 10,74 12,26
0,220 | 0,8769 | 0,823 1,004 4,56 7,42 7,25 7,34 7,65 8,11 8,66 9,28 10,66 12,16
0,222 | 0,8782 | 0,825 1,008 4,54 7,38 7,19 7,29 7,60 8,05 | 8,60 9,21 10,58 12,07
0,224 | 0,8794 | 0,827 1,012 4,52 7,34 7,15 7,25 7,55 8,00 | 8,54 9,15 10,51 11,98
0,226 | 0,8806 | 0,828 1,016 4,49 7,29 7,10 7,20 7,50 7,94 8,48 9,08 10,43 11,90
0,228 | 0,8819 0,8'30 1,019 4,47 7,25 7,06 7,16 7,45 789 | 8,42 9,02 10,36 11,81
0,230 | 0,8831 | 0,832 1,023 4,45 7,21 7,02 7,11 7,40 7,83 8,36 8,95 10,28 11,72
0,232 | 0,8843 | 0,833 1,027 4,43 ' 7,17 6,98 7,07 7,35 7,78 8,30 8,89 10,21 11,64
0,234 | 0,8854 | 0,835 1,030 4,40 7,13 6,94 7,02 7,31 7,73 | 8,25 8,83 10,14 11,55
0,236 | 0,8866 | 0,837 1,034 4,38 7,09 6,89 6,98 7,26 7,68 8,79 8,76 10,06 11,47
0,238 | 0,8878 | 0,838 1,038 4,36 7,05 6,85 6,93 722 7,63 8,14 8,70 9,00 11,38
0,240 | 0,8880 | 0,840 1,041 4,34 7,01 6,81 6,89 7,17 7,58 8,08 8,64 9,92 11,30
0,242 | 0,8890 | 0,841 1,045 4,32 6,97 6,77 685 733 | 7,53 8,03 8,58 9,85 11,22





[image: image87.png]Bang 3 - (tiép theo)

il 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,490 | 0,9693 | 0,954 1,432 2,90 4,33 4,01 3,88 3,89 398 | 4,14 4,33 4,82 5,30
0,500 | 0,9710 | 0,957 1,436 2,87 4,27 3,95 3,81 3,81 3,89 | 4,04 4,23 4,70 5,24
0,510 | 0,9726 | 0,960 1,449 2,84 4,21 3,88 3,74 3,73 3,81 | 3,95 4,13 4,58 5,10
0,520 | 0,9741 | 0,962 1,462 2,81 4,15 3,82 3,68 3,66 3,73 | 3,86 4,03 4,46 4,96
0,530 | 0,9755 | 0,964 1,475 2,78 4,09 3,76 3,61 3,59 3,65 | 3,77 3,93 4,34 4,83
0,540 | 0,9769 | 0,966 1,488 2,76 4,04 3,71 3,55 3,52 3,57 | 3,68 3,84 4,23 4,70
0,550 | 0,9782 | 0,9672 | 1,500 2,73 3,98 3,65 3,49 3,45 3,49 | 3,60 3,74 4,12 4,57
0,560 | 0,9795 | 0,9690 | 1,512 2,70 3,93 3,59 3,43 3,38 3,42 | 3,52 3,65 4,01 4,45
0,570 | 0,9807 | 0,9708 | 1,524 2,67 3,88 3,54 3,36 3,31 3,34 | 3,43 3,56 3,92 4,32
0,580 | 0,9818 | 0,9724 | 1,536 2,65 3,83 3,49 3,31 3,25 3,28 | 3,36 3,48 3,81 4,20
0,590 | 0,9829 | 0,9741 | 1,549 2,63 3,78 3,43 3,25 3,19 3,21 3,28 3,39 3,71 4,08
0,600 | 0,9840 | 0,9756 | 1,561 2,60 3,74 3,38 3,20 3,14 3,14 | 3,21 3,31 3,61 3,97
0,610 | 0,9850 | 0,9771 | 1,573 2,58 3,69 . 333 3,14 3,07 3,07 | 3,14 3,23 3,61 3,86
0,620 | 0,9860 | 0,9785 | 1,585 2,56 3,65 3,29 3,09 3,01 3,01 3,06 3,15 3,42 3,75
0,630 | 0,9869 | 0,9799 | 1,597 2,54 3,24 3,24 3,04 2,96 2,95 | 2,99 3,07 3,32 3,64
0,640 | 0,9877 | 0,9811 | 1,609 2,51 3,20 3,20 2,99 2,00 2,80 | 2,93 3,00 3,33 3,54
0,650 | 0,9886 | 0,9824 | 1,621 2,49 3,52 3,25 2,94 2,82 2,87 | 2,86 2,92 3,14 3,43
0,660 | 0,9893 | 0,9835 | 1,633 2,47 3,48 3,11 2,89 2,76 2,76 | 2,79 2,85 2,06 3,33
0,670 | 0,9901 | 0,9846 1,644 2,45 3,44 3,06 2,84 2,74 2,74 2,72 2,78 2,97 3,23
0,680 | 0,9908 | 0,9857 | 1,656 2,44 3,40 3,02 2,80 2,68 2,64 | 2,66 2,71 2,88 3,13
0.690 | 0,9915 | 09866 | 1.667 2,42 3.36 2,98 2,75 2.63 2,59 | 2,60 2,64 2,80 3,03





[image: image88.png]1| 2 3 4 5 6 [ o 10 1 12 13 14
0700 | 08921 | 08876 | 1678 | 240 | 538 2,94 271 | 259 | 254 | 254 | 257 | 2,73 | 294
0,710 | 0,9927 | 0,9885 | 1,690 | 2,38 | 329 2,96 267 | 264 | 248 | 248 | 250 | 285 | 28
0720 | 05883 | 09598 | 1702 | 286 | 325 2,86 262 | 249 | 243 | 242 | 244 | 257 | 276
0,730 | 0,9939 | 0,9902 1,713 2,34 3,21 2,82 2,58 2,44 2,37 2,36 2,37 2,49 2,66
0,740 | 0,9944 | 0,9909 1,724 2,33 3,18 2,76 2,54 2,39 2,32 2,30 2,31 2,41 2,57
0,760 | 0,9953 | 0,9930 1,747 2,30 3,15 2,73 2,47 2,32 2,22 2,19 2,19 2,27 2,41
0,780 | 0,9962 | 0,9945 1,770 2,27 3,05 2,64 2,37 2,21 2,02 2,08 2,07 2,12 2,24
0,800 | 0,9969 | 09954 | 1,792 | 2,24 | 2,99 2,58 280 | 218 | 208 | 186 | 185 | 198 | 207
0,820 | 0,897 | 09981 | 1e1s | 2. | 288 2,52 238 | 208 | 184 | 186 | 184 | 186 1,92
0260 | 09986 | 05076 | 1855 | 238 | 282 2,39 209 | 1,80 | 1,76 | 1,69 | 1,68 | 1,60 | 162
0,860 | 09990 | 09852 | 1876 | 204 . 279 2,32 202 | 1,81 | 1,67 | 159 | 1,58 | 1,47 | 147
0,900 | 0,9993 | 0,9989 1,898 2,11 2,71 2,26 1,95 1,74 1,59 1,49 1,42 1,34 1,32
0850 | 09996 | 09989 | 1918 | 208 | 268 2,21 19 | 167 | 151 | 1,40 | 1,82 | 1,23 1,18
08¢0 | 69998 | 0,994 | LB3e | 208 | 261 2,16 184 | 160 | 144 | 1,82 | 128 | 1,11 108
0,960 | 0,9999 | 0,9996 | 1,959 | 2,04 | 256 2,11 178 | 154 | 1,36 | 1,23 | 1,13 | 1,00 | 092
0,980 | 0,9999 | 0,9998 | 1,980 | 2,02 | 251 2,06 L7z 0y .7 | L2 | 115 ) u6e | ogs | o
1,000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,000 | 2,00 | 247 2,00 186 | L0 | 131 | 106 | 094 | 077 | 085
1020 | 09889 | 09896 | 2,020 | 198 | 24 1,95 161 | 1,34 | 1,14 | 098 | 086 | 066 | 053
L0406 | 09869 | 09097 | 2089 | 198 | 2,38 1,80 156 | 128 | Lo7 | es1 | 077 | 058 | 041
1,060 | 0,9998 | 0,9995 | 2,059 | 194 | 2,34 1,95 Le0 1 122 | 161 | 083 | o080 | o4 | 029
1,080 | 0,9996 | 0,9994 | 2,078 |"193 | 2,30 1,80 144 116 | 094 | 076 | 080 | 036 | 037





[image: image89.png]) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,340 | 0,9329 | 0,902 1,209 3,56 | 5,57 531 5,29 5,43 5,67 | 5,99 6,37 724 8,20
0,345 | 0,9345 | 0,905 1,216 3,53 5,51 5,25 5,23 5,36 5,60 | 591 6,28 7,13 8,08
0,350 | 0,9362 | 0,907 1,224 3,50 5,46 5,20 5,17 5,30 553 | 584 6,20 7,08 7,96
0,355 | 0,9378 | 0,909 1,232 3,47 5,41 5,15 5,11 5,23 5,46 | 5,76 6,12 6,94 7,85
0,360 | 0,9393 | 0,911 1,240 3,44 5,36 5,10 5,06 5,17 539 | 5,69 6,04 6,84 7,74
0,365 | 0,9408 | 0,914 1,248 3,41 5,31 5,05 5,00 5,11 532 | 561 5,96 6,74 7,62
0,370 | 0,9423 | 0,916 1,255 3,39 5,26 4,99 4,95 5,05 526 | 554 5,88 6,65 7,51
0,375 | 0,9438 | 0,918 1,262 3,36 521 4,94 4,90 4,99 519 | 5,47 5,80 6,55 7,40
0,380 | 0,9452 | 0,920 1,269 3,34 5,16 4,89 4,84 4,93 5,13 | 5,40 5,72 6,46 7,30
0,385 | 0,9466 | 0,922 1,277 3,32 5,11 4,84 4,78 4,87 5,07 | 533 5,64 6,37 7,19
0,390 | 0,9479 | 0,924 1,284 3,29 5,07 4,80 4,73 4,82 5,01 5,27 5,67 6,29 7,09
0,395 | 0,9492 | 0,926 1,291 3,27 5,03 4,75 4,68 4,77 4,95 | 5,30 5,50 6,20 7,00
0,400 | 0,9505 | 0,928 1,299 3,25 4,99 4,71 4,64 4,72 4,89 | 514 5,43 6,12 6,90
0,410 | 0,9530 | 0,932 1,318 3,20 491 4,62 4,54 4,61 4,78 | 501 5,29 5,96 6,71
0,420 | 0,9554 | 0,935 1,327 3,16 4,82 4,53 4,45 4,51 4,66 | 4,89 5,16 5,80 6,52
0,430 [ 0,9577 | 0,938 1,341 3,12 4,75 4,46 4,36 4,41 4,56 | 4,77 5,03 5,65 6,35
0,440 | 0,9598 | 0,941 1,355 3,08 4,67 4,37 4,28 4,32 4,45 | 4,66 4,90 5,50 6,18
0,450 | 0,9619 | 0,944 1,369 3,04 4,60 4,30 4,19 4,23 4,35 | 4,53 4,78 5,06 6,01
0,460 | 0,9639 | 0,941 1,383 3,01 4,53 4,23 4,11 4,14 4,26 | 4,44 4,67 5,22 5,85
0,470 | 0,9658 | 0,950 1,396 2,97 4,46 4,15 4,03 4,05 4,16 | 4,34 4,55 5,08 5,69
0,480 | 0,9676 | 0,952 1,409 2,93 4,39 4,08 | 396 | 397 4,07 | 4,23 4,44 4,94 5,53





[image: image90.png]Bang 3 - (két thiic)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,10 | 0,9994 | 0,9992 | 2,098 | 1,91 2,26 1,76 1,39 1,10 | 087 | 0,68 [ 052 | 026 0,05
1,12 | 0,9992 | 0,9988 | 2,117 | 1,80 2,22 171 1,34 1,04 | 080 | 061 | 044 | 0,16 -
1,14 | 0,9989 | 0,9983 | 2,136 | 1,88 2,18 1,67 1,29 099 | 0,74 | 054 | 036 | 0,06 =
1,16 | 0,9986 | 0,9979 | 2,155 | 1,86 2,14 1,63 1,21 0,93 | 068 | 047 | 0,28 - -
1,18 | 0,9983 | 09974 | 2,174 | 1,85 2,10 1,59 1,19 088 | 062 | 040 | 0,20 = -
1,20 | 0,9979 | 0,9970 | 2,193 1,83 2,07 1,55 1,15 0,82 056 | 0,33 | 0,13 @ =
1,25 | 0,9969 | 09954 | 2,240 | 1,79 1,99 1,46 1,03 0,70 | 041 | 0,47 - - =
1,30 | 0,9957 | 09937 | 2,286 | 1,76 1,91 1,36 0,93 057 | 027 | 0,01 - - :
1,35 | 0,9914 | 09916 | 2,330 | 1,73 1,83 1,27 0,33 0,46 - - - = =
1,40 | 0,9930 | 0,9896 | 2,375 | 1,70 1,19 0,72 0,34 0,01 - g = - -
1,45 | 0,9915 | 09873 | 2,119 | 1,67 1,69 1,11 0,63 0,23 - 8 - - -
1,50 | 0,9898 | 0,9849 | 2,462 | 1,64 1,62 1,03 0,54 0,13 - - - B -
1,60 | 0,9864 | 0,9800 | 2,548 | 1,59 1,49 0,88 0,36 - - - - .
1,70 | 0,9828 | 0,9746 | 2,631 | 1,55 1,37 0,73 0,20 - . = - = -
1,80 | 0,9789 | 09689 | 2,713 | 151 1,26 0,60 0,04 - : - - : :
1,90 | 09750 | 0,9632 | 2,793 | 147 1,15 0,48 : - - - - - -
2,00 | 09710 | 0,9573 | 2,872 | 1,44 1,07 0,36 - - - : - - -





[image: image91.png]Phu luc 11

Cac ki hiéu vang tudi, tiéu bing mau trén ban do

S6 thi tu Tén khu vic Ky hi¢u méu
1 Lang xom khu dan cu Mau xanh 14 ma
2 Khu tudi :,
= Wi e g ol e el
- Vung sé xay dyng cong trinh tudi Mau vang
= Gisng cim b haw shite of bitn phdp 4400 nM:'n::: L:‘:;gb:’;::‘i:i;:';:;)
3 Khu tieu,

- Ving da c6 cong trinh tieu

- Vung sé x4y dung cong trinh tiéu
- Viing con bi ting chua c6 bién phap tieu

Méu héng nhat, gach chéo bing
méu xanh 1d cay, nét manh va thua,

Méu héng nhat

Mau xanh nuéc bién

- Dam : véi ving ngap trang

- Nhat : véi viing bi ngap phét pho.

—
Phu luc 12
Cac ki hiéu trén ban vé so hoa va ban vé mit bing tuyén duong din
Du dinh . Cit can .
Hang mye (1) xaydmg@| PR | Siachuac | BOAO
1. Tram bom L. L [
a. Tugi
b. Tidgu

c. Tuéi tidu két hop

a Tuéi

2. Cong ddu méi

b. Tiéu

| ¢ Tudi tiéu két hop

@@@%@@
SefE]e
L2

s

—

b
L AkakA

Chi thich : Tren cac ban dd mau, d6i vi tram bom tuéi danh mau dé & phin gach; tieu danh mau
Tk 6 plin ggoly vl fdl vite e dind mbe o0 & phe geahy senh & phin o3 g 9 vhng frin, DA
wi cong danh mau 6 phin gach, tudi : dé, tieu : xanh; vita tudi vica titu : nita dé nia xanh,
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